
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI

(Chuyên đề: TOÁN - LÍ - HOÁ)

TT Giới tính Ngày sinh Nơi sinh NV1 NV2 LOP

1 NGUYỄN GIA BẢO NAM 03/10/2008 QUẢNG NGÃI A1

2 HÀ NGỌC MINH CHÂU NỮ 26/03/2008 QUẢNG NGÃI A1

3 NGUYỄN HÙNG CƯỜNG NAM 25/11/2008 QUẢNG NGÃI A1

4 NGUYỄN NGỌC ĐÔNG NAM 11/11/2008 QUẢNG NGÃI A1

5 NGUYỄN NHẬT DŨNG NAM 15/03/2008 QUẢNG NGÃI A1

6 NGUYỄN THỊ THUÝ HẰNG NỮ 04/12/2008 QUẢNG NGÃI A1

7 ĐỖ GIA HẬU NỮ 20/12/2008 QUẢNG NGÃI A1

8 TRẦN VĂN HIẾU NAM 14/09/2008 QUẢNG NGÃI A1

9 LÊ VĂN HOÀ NAM 02/05/2008 QUẢNG NGÃI A1

10 PHẠM DUY HOÀNG NAM 03/03/2008 QUẢNG NGÃI A1

11 TRẦN TUẤN HƯNG NAM 05/04/2008 QUẢNG NGÃI A1

12 NGUYỄN QUANG HUY NAM 14/05/2008 ĐĂK LĂK A1

13 NGUYỄN ĐẮC HUY NAM 10/04/2008 QUẢNG NGÃI A1

14 NGUYỄN VŨ ANH KHA NAM 12/02/2008 QUẢNG NGÃI A1

15 NGUYỄN DUY KHOA NAM 22/10/2008 QUẢNG NGÃI A1

16 TRẦN THỊ BÍCH KHUÊ NỮ 03/07/2008 QUẢNG NGÃI A1

17 NGUYỄN THỊ TỐNG LÊ NỮ 24/05/2008 QUẢNG NGÃI A1

18 NGUYỄN THỊ KHÁNH LIÊN NỮ 06/07/2008 QUẢNG NGÃI A1

19 ĐỖ THỊ DIỆU LINH NỮ 15/08/2008 QUẢNG NGÃI A1

20 NGUYỄN HUỲNH MAI LINH NỮ 03/05/2008 QUẢNG NGÃI A1

21 NGUYỄN THỊ LUYẾN NỮ 08/09/2008 QUẢNG NGÃI A1

22 ĐỖ ANH MIN NAM 17/08/2008 QUẢNG NGÃI A1

23 LƯƠNG ĐỖ HOÀNG MINH NAM 03/12/2008 QUẢNG NGÃI A1

24 NGUYỄN THỊ TRÀ MY NỮ 14/10/2008 QUẢNG NGÃI A1

25 TRƯƠNG QUANG NAM NAM 01/10/2008 QUẢNG NGÃI A1

26 ĐINH XUÂN NGÂN NAM 02/09/2008 QUẢNG NGÃI A1

27 MAI HOÀNG ANH NHẤT NAM 20/02/2008 QUẢNG NGÃI A1

28 TRẦN QUANG NHẬT NAM 27/01/2008 BÌNH DƯƠNG A1

29 TỪ PHẠM YẾN NHI NỮ 23/07/2008 QUẢNG NGÃI A1

30 TỪ PHẠM YẾN NHI NỮ 23/07/2008 QUẢNG NGÃI A1

31 NGUYỄN OANH NHI NỮ 31/10/2008 QUẢNG NGÃI A1

32 LÊ HOÀNG QUÂN NAM 17/03/2008 QUẢNG NGÃI A1

33 PHẠM NHƯ QUỲNH NỮ 06/06/2008 QUẢNG NGÃI A1

34 NGUYỄN NHƯ QUỲNH NỮ 04/02/2008 QUẢNG NGÃI A1

35 HUỲNH ĐỖ TẤN TÀI NAM 23/12/2008 QUẢNG NGÃI A1

36 NGUYỄN THÀNH TÂM NAM 09/07/2008 QUẢNG NGÃI A1

37 TRẦN DUY TÂN NAM 07/08/2008 QUẢNG NGÃI A1

38 TRƯƠNG THỊ THUỲ TRÂM NỮ 23/07/2008 QUẢNG NGÃI A1

39 NGUYỄN THANH TRÚC NỮ 14/06/2008 QUẢNG NGÃI A1

40 TRẦN QUANG TRUNG NAM 16/06/2008 QUẢNG NGÃI A1

41 ĐINH TIẾN VIỆT NAM 15/11/2008 QUẢNG NGÃI A1

42 NGUYỄN THUÝ VY NỮ 16/11/2008 TP HCM A1

43 NGUYỄN THỊ KIM YẾN NỮ 09/12/2008 QUẢNG NGÃI A1

TRƢỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A1  - GVCN: LƢƠNG THỊ NHƢ YẾN

Môn học Tự chọn: LÍ - HOÁ - SINH - TIN 

Họ và tên học sinh



(Chuyên đề: TOÁN - LÍ - HOÁ)

TT Giới tính Ngày sinh Nơi sinh NV1 NV2 LOP
1 TRẦN TÍNH ANH NAM 03/12/2008 QUẢNG NGÃI A2
2 TRẦN ĐÌNH ĐẠT NAM 30/05/2008 QUẢNG NGÃI A2
3 NGUYỄN THÀNH ĐẠT NAM 07/11/2008 QUẢNG NGÃI A2

4 NGUYỄN DƯƠNG QUỐC ĐẠT NAM 05/12/2008 QUẢNG NGÃI A2

5 DƯƠNG THỊ NGỌC DIỄM NỮ 25/04/2008 QUẢNG NGÃI A2

6 HUỲNH NGỌC ĐIỆP NỮ 24/04/2008 BÌNH DƯƠNG A2

7 BẠCH KHÁNH ĐOAN NỮ 02/12/2008 QUẢNG NGÃI A2

8 VÕ THỊ NGỌC HÂN NỮ 06/01/2008 QUẢNG NGÃI A2
9 TRƯƠNG THỊ THUÝ HẰNG NỮ 03/02/2008 QUẢNG NGÃI A2

10 ĐỖ THỊ THU HIỀN NỮ 17/02/2008 QUẢNG NGÃI A2
11 LÊ NỮ MINH HOÀ NỮ 18/06/2008 QUẢNG NGÃI A2

12 HUỲNH MINH HUÂN NAM 20/01/2008 QUẢNG NGÃI A2

13 ĐỖ HOÀN KHA NAM 24/04/2008 QUẢNG NGÃI

14 NGUYỄN NHẤT KHANG NAM 21/09/2008 QUẢNG NGÃI A2
15 NGUYỄN HUỲNH TRUNG KHANG NAM 08/04/2008 PHÚ YÊN A2
16 ĐÀO KHẮC BẢO KHIÊM NAM 08/05/2008 QUẢNG NGÃI A2
17 BÙI LÊ GIA KIỆT NAM 12/01/2008 QUẢNG NGÃI

18 NGUYỄN KHẢI LINH NỮ 26/08/2008 QUẢNG NGÃI A2
19 TRƯƠNG NGUYỄN KHÁNH LINH NỮ 27/11/2008 QUẢNG NGÃI A2
20 ĐINH NHẬT MINH NAM 27/04/2008 QUẢNG NGÃI A2
21 TRÀ NGỌC KIM NGÂN NỮ 25/10/2008 QUẢNG NGÃI A2

22 PHAN TRẦN THUÝ NGỌC NỮ 08/08/2008 TP HCM A2

23 NGUYỄN VĂN NGUYÊN NAM 07/03/2008 QUẢNG NGÃI A2
24 ĐOÀN CÔNG THIỆN NHÂN NAM 24/12/2008 QUẢNG NGÃI A2
25 PHẠM LÊ HỒNG OANH NAM 14/06/2008 QUẢNG NGÃI A2
26 NGUYỄN TUẤN PHONG NAM 19/08/2008 QUẢNG NGÃI A2
27 NGUYỄN HOÀNG PHÚC NAM 27/09/2008 QUẢNG NGÃI A2
28 TRẦN THỊ NHƯ PHÚC NỮ 09/05/2008 QUẢNG NGÃI

29 NGUYỄN CÁT PHÙNG NAM 14/03/2008 ĐĂK LĂK A2

30 NGUYỄN HOÀI QUÂN NAM 20/12/2008 QUẢNG NGÃI A2
31 NGUYỄN NGỌC MINH QUANG NAM 09/12/2008 QUẢNG NGÃI A2
32 NGUYỄN THU QUỲNH NỮ 16/03/2008 QUẢNG NGÃI A2
33 TRẦN THANH TÀI NAM 26/08/2008 QUẢNG NGÃI A2
34 BÙI MẠNH TÀI NAM 11/09/2008 QUẢNG NGÃI

35 NGUYỄN VĂN THÀNH NAM 14/04/2008 QUẢNG NGÃI A2

36 NGUYỄN PHẠM MINH THÀNH NAM 05/01/2008 QUẢNG NGÃI A2
37 PHẠM ANH THƯ NỮ 15/08/2008 QUẢNG NGÃI A2

38 ĐINH VĂN TÍN NAM 20/10/2008 QUẢNG NGÃI A2
39 TỪ MINH TỊNH NỮ 31/12/2008 QUẢNG NGÃI A2

40 NGUYỄN PHẠM BẢO TRÂN NỮ 01/06/2008 QUẢNG NGÃI A2
41 NGUYỄN ÁI BẢO TRÂN NỮ 22/04/2008 QUẢNG NGÃI A2

42 VÕ BẢO TRÂN NỮ 30/08/2008 QUẢNG NGÃI A2
43 TỐNG MINH TRIẾT NAM 10/10/2008 QUẢNG NGÃI A2
44 HUỲNH VỦ THẢO UYÊN NỮ 10/12/2008 QUẢNG NGÃI A2

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI

TRƢỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A2  - GVCN: NGUYỄN THỊ KIM TIỀN

Môn học Tự chọn: LÍ - HOÁ - SINH - TIN 

Họ và tên học sinh



(Chuyên đề: TOÁN - LÍ - HOÁ)

TT Giới tính Ngày sinh Nơi sinh NV1 NV2 LOP
1 NGUYỄN ÁI MỸ Á NỮ 18/06/2008 QUẢNG NGÃI A3
2 HUỲNH THỊ HẢI ANH NỮ 03/10/2008 QUẢNG NGÃI A3
3 TRƯƠNG ĐÌNH BẢO NAM 19/07/2008 QUẢNG NGÃI A3
4 NGUYỄN QUỐC BẢO NAM 03/05/2008 QUẢNG NGÃI A3
5 BIỆN THỊ CẨM NỮ 15/05/2008 QUẢNG NGÃI A3
6 TÔN NỮ LIÊN CƠ NỮ 04/05/2008 QUẢNG NGÃI A3
7 NGUYỄN PHẠM KHẢ DI NỮ 06/09/2008 QUẢNG NGÃI A3
8 ĐỖ TẤN ĐỒNG NAM 09/03/2008 QUẢNG NGÃI A3
9 ĐẶNG QUỐC DƯƠNG NAM 13/04/2008 QUẢNG NGÃI A3

10 NGUYỄN THUỲ DƯƠNG NỮ 25/05/2008 QUẢNG NGÃI A3

11 NGUYỄN THANH DUY NAM 05/11/2008 QUẢNG NGÃI A3
12 NGUYỄN NỮ TRÀ GIANG NỮ 23/05/2008 QUẢNG NGÃI A3
13 ĐOÀN THỊ NGUYÊN HẠ NỮ 13/12/2008 QUẢNG NGÃI A3
14 NGUYỄN GIA HÀO NAM 01/04/2008 QUẢNG NGÃI A3
15 NGUYỄN THỊ THU HIỀN NỮ 28/05/2008 QUẢNG NGÃI A3
16 ĐỖ BÍCH HIẾU NỮ 10/05/2008 QUẢNG NGÃI A3
17 NGUYỄN HUY HOÀNG NAM 09/03/2008 QUẢNG NGÃI A3
18 NGUYỄN HUY NAM 23/07/2008 QUẢNG NGÃI A3

19 TRẦN THỊ KIM KHUYÊN NỮ 23/05/2008 QUẢNG NGÃI A3

20 PHẠM CAO KỲ NAM 12/02/2008 QUẢNG NGÃI A3

21 HUỲNH THUỲ LÂM NỮ 05/05/2008 QUẢNG NGÃI A3

22 PHẠM THỊ HOÀI LINH NỮ 30/01/2008 QUẢNG NGÃI A3

23 NGUYỄN THỊ BÍCH LY NỮ 15/08/2008 QUẢNG NGÃI A3
24 HOÀNG QUANG MINH NAM 16/02/2008 QUẢNG NGÃI A3
25 NGUYỄN GIA MINH NAM 04/08/2008 QUẢNG NGÃI A3
26 NGUYỄN PHƯƠNG DIỄM MY NỮ 31/01/2008 QUẢNG NGÃI A3

27 LƯƠNG TRƯỜNG NGÂN NAM 06/01/2008 QUẢNG NGÃI A3

28 VÕ MINH NGUYÊN NAM 25/03/2008 QUẢNG NGÃI A3

29 LÊ THANH NHẬT NAM 23/02/2008 QUẢNG NGÃI A3
30 NGUYỄN QUỲNH NHI NỮ 11/01/2008 QUẢNG NGÃI A3

31 VÕ THỊ ÁI NHI NỮ 14/02/2008 QUẢNG NGÃI A3
32 NGUYỄN TẤN PHÁT NAM 21/12/2008 QUẢNG NGÃI A3

33 NGUYỄN LÊ BẢO QUẤT NAM 15/10/2008 QUẢNG NGÃI A3
34 LÊ TẤN TÀI NAM 23/11/2008 ĐỒNG NAI A3

35 LÂM QUANG THẠCH NAM 07/10/2008 QUẢNG NGÃI A3

36 TRẦN THANH MINH THƯ NỮ 22/09/2008 PHÚ YÊN A3
37 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THUỲ NỮ 30/09/2008 QUẢNG NGÃI A3
38 DƯƠNG MỸ TIÊN NỮ 11/07/2008 TP HCM A3
39 LÊ DIỄM TRÂM NỮ 17/11/2008 QUẢNG NGÃI A3
40 NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂN NỮ 20/12/2008 QUẢNG NGÃI A3
41 NGUYỄN THỊ THU TRANG NỮ 06/09/2008 QUẢNG NGÃI A3
42 NGUYỄN CAO THUỲ TRANG NỮ 08/07/2008 QUẢNG NGÃI A3

43 NGUYỄN ANH TÚ NAM 30/09/2008 QUẢNG NGÃI A3
44 HUỲNH THỊ Ý NỮ 28/08/2008 QUẢNG NGÃI A3

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI

TRƢỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A3  - GVCN: TRẦN THỊ PHƢƠNG

Môn học Tự chọn: LÍ - HOÁ - SINH - TIN 

Họ và tên học sinh



(Chuyên đề: TOÁN - LÍ - HOÁ)

TT Giới tính Ngày sinh Nơi sinh NV1 NV2 LỚP 
1 TRƯƠNG THỊ TRÂM ANH NỮ 02/09/2008 QUẢNG NGÃI A4
2 HUỲNH TRẦN GIA BẢO NAM 11/12/2008 QUẢNG NGÃI A4
3 NGUYỄN THỊ BÍCH CẨM NỮ 02/03/2008 QUẢNG NGÃI A4
4 NGUYỄN THỊ MINH CHÂU NỮ 09/12/2008 QUẢNG NGÃI A4
5 ĐỖ VIỆT CƯỜNG NAM 28/08/2008 QUẢNG NGÃI A4
6 NGUYỄN TIẾN ĐẠT NAM 06/06/2008 QUẢNG NGÃI A4
7 LÊ HỒNG DIỄM NỮ 01/06/2008 QUẢNG NGÃI A4
8 TRƯƠNG QUANG DƯƠNG NAM 11/03/2008 QUẢNG NGÃI A4
9 TỪ THỊ DUYÊN NỮ 12/01/2008 QUẢNG NGÃI A4

10 NGUYỄN THUỲ THIÊN HẰNG NỮ 09/10/2008 QUẢNG NGÃI A4
11 TRẦN BÙI MINH HẰNG NỮ 24/08/2008 QUẢNG NGÃI A4
12 PHẠM DƯƠNG THUÝ HẠNH NỮ 02/01/2008 QUẢNG NGÃI A4
13 NGUYỄN MINH HUỆ NỮ 17/08/2008 QUẢNG NGÃI A4
14 NGUYỄN THỊ HUỆ NỮ 06/12/2008 QUẢNG NGÃI A4
15 PHẠM ĐÌNH HUY NAM 30/09/2008 QUẢNG NGÃI A4
16 TRẦN THỊ NHẬT HUYỀN NỮ 29/03/2008 QUẢNG NGÃI A4
17 HUỲNH DƯƠNG VĂN KHẢI NAM 12/09/2008 QUẢNG NGÃI A4
18 HUỲNH MINH KHÁNH NAM 12/07/2008 QUẢNG NGÃI A4

19 NGUYỄN THUÝ KIỀU NỮ 28/04/2008 QUẢNG NGÃI A4

20 HỒ THỊ KIỀU NỮ 10/03/2008 QUẢNG NGÃI A4

21 TRẦN MỸ LỆ NỮ 02/02/2008 QUẢNG NGÃI A4

22 CHẾ DIỄM LY NỮ 04/12/2008 QUẢNG NGÃI A4

23 MAI HÀ LY NA NỮ 27/07/2008 QUẢNG NGÃI A4
24 PHẠM NHẬT NAM NAM 09/12/2008 QUẢNG NGÃI A4
25 TRẦN THỊ KIỀU NGA NỮ 15/02/2008 QUẢNG NGÃI A4
26 NGUYỄN NGỌC THANH NGÂN NỮ 17/01/2008 QUẢNG NGÃI A4

27 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC NỮ 18/06/2008 QUẢNG NGÃI A4

28 LÊ VŨ THẢO NGUYÊN NỮ 12/10/2008 QUẢNG NGÃI A4

29 ĐINH LONG NHẬT NAM 02/01/2008 QUẢNG NGÃI A4
30 BÙI THỊ YẾN NHI NỮ 10/01/2008 QUẢNG NGÃI A4

31 PHẠM THỊ MỸ NHỊ NỮ 28/04/2008 QUẢNG NGÃI A4
32 TRẦN XUÂN AN NHIÊN NỮ 02/09/2008 QUẢNG NGÃI A4

33 PHẠM NGUYỄN AN NHIÊN NỮ 13/02/2008 QUẢNG NGÃI A4
34 TRẦN MAI PHƯƠNG NỮ 02/10/2008 QUẢNG NGÃI A4

35 ĐỖ MINH QUÂN NAM 18/09/2008 QUẢNG NGÃI A4
36 NGUYỄN HOÀNG QUÂN NAM 23/06/2008 QUẢNG NGÃI A4
37 HUỲNH LỆ QUYÊN NỮ 24/04/2008 QUẢNG NGÃI A4
38 VÕ PHẠM THÙY TRÂM NỮ 04/07/2008 QUẢNG NGÃI A4
39 NGÔ THUỲ TRÂM NỮ 14/03/2008 QUẢNG NGÃI A4
40 ĐOÀN NGỌC BẢO TRÂN NỮ 14/04/2008 QUẢNG NGÃI A4
41 NGUYỄN THUỲ TRANG NỮ 06/05/2008 QUẢNG NGÃI A4
42 TRẦN NHẬT TRÍ NAM 29/06/2008 QUẢNG NGÃI A4
43 LÊ ĐĂNG TÚ NAM 05/11/2008 QUẢNG NGÃI A4
44 NGUYỄN MINH CẨM TÚ NỮ 18/12/2008 QUẢNG NGÃI A4
45 LƯƠNG NGỌC TƯỜNG VY NỮ 30/04/2008 QUẢNG NGÃI A4
46 HUỲNH NHẬT VỸ NAM 15/08/2008 QUẢNG NGÃI A4

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI

TRƢỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A4  - GVCN: LÊ THANH QUANG

Môn học Tự chọn: LÍ - HOÁ - SINH - TIN 

Họ và tên học sinh



(Chuyên đề: TOÁN - LÍ - HOÁ)

TT Giới tính Ngày sinh Nơi sinh NV1 NV2 LỚP 

1 DƯƠNG THÁI ANH NAM 21/11/2008 QUẢNG NGÃI A5

2 ĐẶNG CHÂU ANH NỮ 08/01/2008 ĐÀ NẴNG A5

3 NGUYỄN DIỆP MINH CHÂU NỮ 22/08/2008 QUẢNG NGÃI A5

4 NGUYỄN VĂN CƯỜNG NAM 26/05/2008 QUẢNG NGÃI A5

5 NGUYỄN ĐÌNH ĐẠT NAM 12/03/2008 QUẢNG NGÃI A5

6 ĐINH CHÍ DIỆN NAM 10/5/2008 QUẢNG NGÃI A5

7 NGUYỄN NHÂN DUYÊN NỮ 29/04/2008 QUẢNG NGÃI A5

8 PHẠM THỊ KIM HẠNH NỮ 05/04/2008 QUẢNG NGÃI A5

9 NGUYỄN QUỐC KHÁNH NAM 02/12/2008 QUẢNG NGÃI A5

10 TỪ THANH LAM NAM 13/03/2008 QUẢNG NGÃI A5

11 NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN NỮ 21/05/2008 QUẢNG NGÃI A5

12 TỪ NGỌC LINH 11/9/2008 QUẢNG NGÃI A5

13 BÙI THỊ PHƯƠNG LINH NỮ 16/12/2008 QUẢNG NGÃI A5

14 TRƯƠNG HOÀNG BẢO NGÂN NỮ 08/04/2008 QUẢNG NGÃI A5

15 PHAN TRẦN BẢO NGỌC NỮ 13/10/2008 QUẢNG NGÃI A5

16 BÙI ĐOÀN BẢO NGỌC NỮ 30/10/2008 QUẢNG NGÃI A5

17 PHẠM TẤN NHÂN NAM 07/11/2008 QUẢNG NGÃI A5

18 DƯƠNG YẾN NHI NỮ 17/07/2008 QUẢNG NGÃI A5

19 BÙI NGUYỄN YẾN NHI NỮ 24/09/2008 QUẢNG NGÃI A5

20 NGUYỄN THỊ YẾN NHI NỮ 02/08/2008 QUẢNG NGÃI A5

21 NGUYỄN HẠNH NHIÊN NỮ 27/08/2008 QUẢNG NGÃI A5

22 PHÙNG THỊ QUỲNH NHƯ NỮ 20/08/2008 QUẢNG NGÃI A5

23 VÕ THỊ HỒNG NHUNG NỮ 15/03/2008 QUẢNG NGÃI A5

24 ĐINH THỊ KIỀU NHUNG NỮ 08/06/2008 QUẢNG NGÃI A5

25 HUỲNH DUY PHÁT NAM 15/03/2008 QUẢNG NGÃI A5

26 PHAN PHI PHÁT NAM 10/02/2008 QUẢNG NGÃI A5

27 LÊ HOÀNG NAM PHƯƠNG NỮ 27/01/2008 QUẢNG NGÃI A5

28 DƯƠNG HUỲNH XUÂN QUỲNH NỮ 10/10/2008 QUẢNG NGÃI A5

29 NGUYỄN NGỌC LÊ TÂN NAM 30/09/2008 QUẢNG NGÃI A5

30 ĐỖ THỊ PHƯƠNG THẢO NỮ 06/05/2008 QUẢNG NGÃI A5

31 NGUYỄN MINH THẾ NAM 20/03/2008 QUẢNG NGÃI A5

32 NGUYỄN THỊ MAI THI NỮ 09/11/2008 QUẢNG NGÃI A5

33 NGUYỄN TẤN THỊNH NAM 02/02/2008 QUẢNG NGÃI A5

34 NGUYỄN ĐỨC THỊNH NAM 24/02/2008 QUẢNG NGÃI A5

35 ĐẶNG BẢO TRÂN NỮ 13/04/2008 QUẢNG NGÃI A5

36 NGUYỄN VĂN TRÍ NAM 03/03/2008 QUẢNG NGÃI A5

37 TRƯƠNG THANH TRÚC NỮ 19/09/2008 QUẢNG NGÃI A5

38 BÙI QUANG TỰ NAM 13/02/2008 QUẢNG NGÃI A5

39 NGUYỄN HOÀNG ANH TUẤN NAM 28/03/2008 QUẢNG NGÃI A5

40 VŨ MINH TUẤN NAM 17/03/2008 QUẢNG NGÃI A5

41 PHAN NGUYỄN THANH TƯỜNG NAM 07/09/2008 QUẢNG NGÃI A5

42 NGUYỄN CÁT TƯỜNG NỮ 11/12/2007 QUẢNG NGÃI A5

43 ĐỖ THỊ HỒNG VÂN NỮ 29/06/2008 QUẢNG NGÃI A5

44 PHẠM VĂN VĨ NAM 16/02/2008 QUẢNG NGÃI A5

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI

TRƢỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A5  - GVCN: PHẠM THỊ XUÂN MAI

Môn học Tự chọn: LÍ - HOÁ - SINH - TIN 

Họ và tên học sinh



(Chuyên đề: TOÁN - LÍ - HOÁ)

TT Giới tính Ngày sinh Nơi sinh NV1 NV2 LỚP 

1 LÊ TRUNG  ĐỨC NAM 6/25/2008 QUẢNG NGÃI A6

2 PHẠM NGUYỄN NHƯ AN NỮ 11/11/2008 QUẢNG NGÃI A6

3 NGUYỄN BÙI QUỐC ANH NAM 05/09/2008 QUẢNG NGÃI A6

4 NGUYỄN HOÀNG BẢO ANH NAM 26/02/2008 QUẢNG NGÃI A6

5 NGUYỄN HỒNG HẢI          BĂNG NỮ 21/04/2008 LÂM ĐỒNG A6

6 NGUYỄN THANH BẢO NAM 03/10/2008 QUẢNG NGÃI A6

7 PHẠM TRUNG CHỨC NAM 29/10/2008 QUẢNG NGÃI A6

8 TRƯƠNG THỊ MỸ DUYÊN NỮ 09/08/2008 QUẢNG NGÃI A6

9 ĐÀO THỊ QUỲNH GIANG NỮ 28/08/2008 QUẢNG NGÃI A6

10 PHẠM VIỆT HÀ NỮ 11/6/2008 QUẢNG NGÃI A6

11 TRẦN BẢO HUYỀN NỮ 21/12/2008 QUẢNG NGÃI A6

12 NGUYỄN VĂN KHA NAM 19/02/2008 QUẢNG NGÃI A6

13 LÊ QUỐC KHÁNH NAM 02/09/2008 QUẢNG NGÃI A6

14 VƯƠNG TRẦN ANH KHOA NAM 20/10/2008 QUẢNG NGÃI A6

15 NGUYỄN CHÍ KIÊN NAM 01/03/2008 QUẢNG NGÃI A6

16 LÊ PHẠM BẢO LONG NAM 04/04/2008 QUẢNG NGÃI A6

17 PHAN THUỲ MY NỮ 17/03/2008 QUẢNG NGÃI A6

18 TRẦN THỊ HOÀNG MỸ NỮ 03/11/2008 QUẢNG NGÃI A6

19 HẠ QUỐC NAM NAM 09/07/2008 QUẢNG NGÃI A6

20 NGUYỄN HOÀNG NGUYÊN NAM 14/11/2008 QUẢNG NGÃI A6

21 LÊ CAO NGUYÊN NAM 07/09/2008 QUẢNG NGÃI A6

22 NGUYỄN TRỌNG NHÂN NAM 09/12/2008 QUẢNG NGÃI A6

23 NGUYỄN HUỲNH YẾN NHI NỮ 24/08/2008 QUẢNG NGÃI A6

24 NGUYỄN THỊ THU NHƯ NỮ 08/10/2008 QUẢNG NGÃI A6

25 HỒ NỮ QUỲNH NHƯ NỮ 02/01/2008 QUẢNG NGÃI A6

26 NGÔ KHÁNH PHƯƠNG NỮ 25/11/2008 QUẢNG NGÃI A6

27 LÊ ĐÌNH QUANG NAM 08/03/2008 QUẢNG NGÃI A6

28 TRẦN ANH QUÝ NAM 27/11/2008 QUẢNG NGÃI A6

29 LÊ VƯƠNG CẨM QUÝ NỮ 14/10/2008 QUẢNG NGÃI A6

30 NGUYỄN MẠNH QUỲNH NAM 08/08/2008 QUẢNG NGÃI A6

31 BÙI LÂM DUY TÂN NAM 25/09/2008 QUẢNG NGÃI A6

32 NGUYỄN HỮU THẮNG NAM 15/10/2008 QUẢNG NGÃI A6

33 NGUYỄN THỊ THU THUỶ NỮ 08/06/2008 QUẢNG NGÃI A6

34 CAO TIỂU THUYỀN NỮ 14/12/2008 QUẢNG NGÃI A6

35 NGUYỄN TẤN TIỆP NAM 03/10/2008 QUẢNG NGÃI A6

36 HUỲNH NGỌC TRÂM NỮ 15/12/2008 QUẢNG NGÃI A6

37 NGUYỄN MINH TRIẾT NAM 13/07/2008 QUẢNG NGÃI A6

38 VÕ KHÁNH TRƯỜNG NAM 24/07/2008 QUẢNG NGÃI A6

39 TRƯƠNG QUANG TRUYỆN NAM 16/04/2008 QUẢNG NGÃI A6

40 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG UYÊN NỮ 08/09/2008 QUẢNG NGÃI A6

41 VÕ HOÀNG VŨ NAM 15/01/2008 QUẢNG NGÃI A6

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI

TRƢỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A6  - GVCN: TRƢƠNG ĐÌNH PHÙNG

Môn học Tự chọn: LÍ - HOÁ - CÔNG NGHỆ TRỒNG TRỌT - TIN 

Họ và tên học sinh



(Chuyên đề: TOÁN - LÍ - HOÁ)

TT
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh NV1 NV2 Lớp

1 ĐÀO THỊ HUỲNH ÁI NỮ 09/07/2008 QUẢNG NGÃI A7
2 ĐINH QUANG AN NAM 14/10/2008 QUẢNG NGÃI A7
3 CAO HOÀNG THẢO ANH NỮ 20/10/2008 QUẢNG NGÃI A7
4 TRẦN ĐÌNH CẦN NAM 30/04/2008 QUẢNG NGÃI A7
5 NGUYỄN THỊ ÁNH CHÂU NỮ 24/01/2008 QUẢNG NGÃI A7
6 NGUYỄN THỤC ĐOAN NỮ 12/05/2008 QUẢNG NGÃI A7
7 ĐỖ MẠNH DUY NAM 19/10/2008 QUẢNG NGÃI A7
8 HUỲNH THỊ THUỲ DUYÊN NỮ 02/09/2008 QUẢNG NGÃI A7
9 NGUYỄN THỊ CẨM GIANG NỮ 03/11/2008 QUẢNG NGÃI A7

10 NGÔ THỊ THUÝ HẰNG NỮ 19/11/2008 QUẢNG NGÃI A7

11 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH NỮ 14/12/2008 QUẢNG NGÃI A7
12 ĐỖ NGUYỄN NHẬT HOÀNG NAM 06/11/2008 QUẢNG NGÃI A7
13 NGUYỄN ĐĂNG KHOA NAM 10/06/2008 QUẢNG NGÃI A7

14 NGUYỄN HIỀN DUY KHOA NAM 08/11/2008 QUẢNG NGÃI A7

15 NGUYỄN MINH KHUÊ NỮ 06/01/2008 QUẢNG NGÃI A7

16 NGUYỄN THỊ THU LIỄU NỮ 01/01/2008 QUẢNG NGÃI A7

17 HUỲNH NGỌC LINH NỮ 02/08/2008 QUẢNG NGÃI A7
18 TRẦN THỊ BÍCH LINH NỮ 10/03/2008 TP HCM A7
19 LÊ HỮU LỘC NAM 15/09/2008 QUẢNG NGÃI A7
20 PHẠM NGUYỄN PHƯƠNG LY NỮ 05/07/2008 QUẢNG NGÃI A7
21 TRẦN CÔNG MINH NAM 07/12/2008 QUẢNG NGÃI A7
22 NGUYỄN HUỲNH DIỆU MY NỮ 24/07/2008 QUẢNG NGÃI A7

23 PHẠM NA NA NỮ 03/12/2008 ĐĂK LĂK A7

24 NGUYỄN HỮU NGHĨA NAM 19/11/2008 QUẢNG NGÃI A7

25 TRỊNH THỊ ÁNH NGỌC NỮ 05/10/2008 QUẢNG NGÃI A7
26 NGUYỄN TÀI NGUYÊN NAM 18/07/2008 QUẢNG NGÃI A7
27 HUỲNH DIỆU NHÂN NỮ 19/04/2008 QUẢNG NGÃI A7
28 TRẦN THỊ CẨM NHUNG NỮ 06/01/2008 QUẢNG NGÃI A7
29 BẠCH HOÀNG XUÂN PHÁT NAM 24/02/2008 QUẢNG NGÃI A7
30 TRỊNH THỊ MAI PHƯƠNG NỮ 12/01/2008 QUẢNG NGÃI A7
31 NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG NỮ 27/12/2008 QUẢNG NGÃI A7
32 VÕ VĂN QUÝ NAM 06/05/2008 QUẢNG NGÃI A7
33 PHAN NỮ KHÁNH QUỲNH NỮ 27/10/2008 QUẢNG NGÃI A7
34 TRẦN THỊ DIỄM THẢNH NỮ 03/05/2008 QUẢNG NGÃI A7

35 NGUYỄN THỊ THU THẢO NỮ 04/12/2008 QUẢNG NGÃI A7
36 ĐỖ PHÚ THỊNH NAM 08/11/2008 QUẢNG NGÃI A7
37 LƯƠNG THỊ ANH THƯ NỮ 13/12/2008 QUẢNG NGÃI A7
38 NGUYỄN HÙNG THUẬN NAM 08/07/2008 QUẢNG NGÃI A7
39 BÙI VĂN TIẾN NAM 02/12/2008 QUẢNG NGÃI A7
40 LÊ HOÀNG TRÍ NAM 12/10/2008 QUẢNG NGÃI A7
41 NGUYỄN TRƯƠNG TUẤN NAM 25/08/2008 QUẢNG NGÃI A7
42 TRẦN DƯƠNG ANH TUẤN NAM 02/01/2008 QUẢNG NGÃI A7
43 NGUYỄN TẤN TUYỂN NAM 20/11/2008 QUẢNG NGÃI A7

44 NGUYỄN QUỐC VIỆT NAM 01/01/2008 QUẢNG NGÃI A7
45 NGUYỄN NGỌC NHƯ Ý NỮ 11/07/2008 QUẢNG NGÃI A7

46 VÕ NHƯ YẾN NỮ 19/05/2008 QUẢNG NGÃI A7

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI

TRƢỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A7  - GVCN: NGUYỄN THỊ QUÝ NGỌC

Môn học Tự chọn: LÍ - HOÁ - CÔNG NGHỆ TRỒNG TRỌT - TIN 

Họ và tên học sinh



(Chuyên đề: TOÁN - LÍ - HOÁ)

TT Giới tính Ngày sinh Nơi sinh NV1 NV2 LỚP
1 LÊ THỊ VÂN ANH NỮ 28/11/2008 QUẢNG NGÃI A8
2 BÙI TRẦN NHÃ BĂNG NỮ 08/07/2008 QUẢNG NGÃI A8
3 VÕ BẢO CHÂU NAM 16/05/2008 QUẢNG NGÃI A8
4 ĐỖ THỊ KIM CHI NỮ 01/01/2008 QUẢNG NGÃI A8
5 TRẦN QUỐC ĐẠT NAM 01/01/2008 QUẢNG NGÃI A8
6 NGUYỄN VĂN ĐẠT NAM 08/09/2008 QUẢNG NGÃI A8
7 PHẠM DƯƠNG HUYỀN DIỆU NỮ 18/10/2008 QUẢNG NGÃI A8
8 NGUYỄN TRÍ DŨNG NAM 19/07/2008 QUẢNG NGÃI A8
9 TRẦN ANH DŨNG NAM 08/11/2008 QUẢNG NGÃI A8

10 BẠCH NHẤT DUY NAM 03/10/2008 QUẢNG NGÃI A8
11 PHẠM THỊ MỸ DUYÊN NỮ 26/09/2008 QUẢNG NGÃI A8
12 DƯƠNG THỊ NGỌC HÂN NỮ 01/06/2008 QUẢNG NGÃI A8
13 NGUYỄN DUY HIẾU NAM 21/09/2008 QUẢNG NGÃI A8
14 TRẦN THỊ XUÂN HỒNG NỮ 29/04/2008 QUẢNG NGÃI A8
15 LÝ GIA HƯNG NAM 12/08/2008 QUẢNG NGÃI A8
16 NGUYỄN VĂN HƯNG NAM 26/01/2008 QUẢNG NGÃI A8
17 TRƯƠNG ĐÌNH HUY NAM 29/02/2008 QUẢNG NGÃI A8
18 CAO GIA HUY NAM 02/05/2008 QUẢNG NGÃI A8

19 NGUYỄN PHẠM KHA NAM 15/07/2008 QUẢNG NGÃI A8

20 NGUYỄN QUANG KHẢI NAM 12/02/2008 QUẢNG NGÃI A8

21 PHAN ĐÌNH KHẢI NAM 17/05/2008 QUẢNG NGÃI A8

22 NGUYỄN CAO HỮU LỘC NAM 18/04/2008 QUẢNG NGÃI A8
23 BÙI HOÀNG LONG NAM 29/03/2008 QUẢNG BÌNH A8
24 PHẠM THỊ THANH MAI NỮ 20/08/2008 QUẢNG NGÃI A8
25 BÙI TRẦN CAO MINH NAM 24/09/2008 QUẢNG NGÃI A8
26 NGUYỄN HOÀ MY NỮ 01/07/2008 QUẢNG NGÃI A8

27 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA NAM 14/07/2008 QUẢNG NGÃI A8

28 ĐOÀN PHÚ NGHĨA NAM 07/11/2008 QUẢNG NGÃI A8

29 BẠCH THÀNH NHÂN NAM 10/08/2008 TP HCM A8
30 NGUYỄN BÁ NHÂN NAM 11/10/2008 QUẢNG NGÃI A8

31 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG NHI NỮ 29/05/2008 QUẢNG NGÃI A8
32 TỪ KIM PHÚC NAM 30/10/2008 QUẢNG NGÃI A8

33 BÙI HOÀNG QUÝ NAM 27/09/2008 QUẢNG NGÃI A8

34 ĐOÀN NGỌC BẢO QUYÊN NỮ 15/10/2008 QUẢNG NGÃI A8
35 NGUYỄN LÊ NGUYÊN TÂN NAM 13/03/2008 QUẢNG NGÃI A8
36 LÊ NGÔ THÀNH NAM 04/01/2008 QUẢNG NGÃI A8
37 NGUYỄN HỮU THỊNH NAM 30/01/2008 QUẢNG NGÃI A8
38 TRẦN VIẾT THÔNG NAM 21/07/2008 QUẢNG NGÃI A8
39 NGUYỄN ĐỖ HUY THỨC NAM 23/01/2008 QUẢNG NGÃI A8
40 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRÂM NỮ 09/03/2008 QUẢNG NGÃI A8
41 VY QUANG TRIỀU NAM 26/05/2008 QUẢNG NGÃI A8
42 VƯƠNG NGUYỄN CẨM TRINH NỮ 28/03/2008 QUẢNG NGÃI A8
43 HUỲNH CÔNG TUẤN NAM 26/11/2008 ĐĂK LĂK A8
44 NGUYỄN THANH VINH NAM 29/01/2008 QUẢNG NGÃI A8
45 LÊ HỒNG CÔNG VỸ NAM 23/11/2008 QUẢNG NGÃI A8

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI

TRƢỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A8  - GVCN: ĐINH THỊ HẢI

Môn học Tự chọn: LÍ - HOÁ - CÔNG NGHỆ TRỒNG TRỌT - TIN 

Họ và tên học sinh



(Chuyên đề: TOÁN - LÍ - VĂN)

TT Giới tính Ngày sinh Nơi sinh NV1 NV2 LỚP
1 PHÙNG THỊ KIM ANH NỮ 18/10/2008 QUẢNG NGÃI A9
2 NGUYỄN THỊ HỒNG CẨM NỮ 17/05/2008 QUẢNG NGÃI A9
3 NGUYỄN LÊ HOÀNG CHÂU NỮ 17/10/2008 QUẢNG NGÃI A9
4 LÊ NGUYỄN HẢI CHÂU NỮ 20/11/2008 QUẢNG NGÃI A9
5 VÕ NGỌC ĐẠI NAM 22/10/2008 QUẢNG NGÃI A9
6 ĐÀO NGUYÊN DIỆU NỮ 04/08/2008 QUẢNG NGÃI A9
7 VÕ ĐỨC DUY NAM 21/10/2008 QUẢNG NGÃI A9
8 PHẠM NGUYỄN KIM HẰNG NỮ 11/06/2008 QUẢNG NGÃI A9
9 VÕ PHƯƠNG HOÀ NỮ 24/06/2008 QUẢNG NGÃI A9

10 BÙI NGUYỄN HOÀNG HỮU NAM 21/04/2008 QUẢNG NGÃI A9
11 NGUYỄN NỮ DIỆU HUYỀN NỮ 17/02/2008 QUẢNG NGÃI A9
12 NGUYỄN MINH KHÔI NAM 26/02/2008 QUẢNG NGÃI A9
13 NGUYỄN NGỌC QUỲNH LÊ NỮ 18/08/2008 QUẢNG NGÃI A9
14 LÊ GIA LINH NỮ 30/11/2008 QUẢNG NGÃI A9
15 LÊ HỒNG KHÁNH LINH NỮ 24/08/2008 QUẢNG NGÃI A9
16 HOÀNG MAI LINH NỮ 08/06/2008 QUẢNG NGÃI A9
17 NGUYỄN ĐỖ HOÀNG LINH NỮ 8/21/2008 QUẢNG NGÃI A9
18 NGUYỄN ĐINH HOÀNG LINH NỮ 10/12/2008 QUẢNG NGÃI A9
19 TRẦN DIỆU LOAN NỮ 14/02/2008 QUẢNG NGÃI A9
20 VÕ NỮ HIỀN MINH NỮ 28/12/2008 QUẢNG NGÃI A9
21 VY THỊ QUỲNH NA NỮ 25/01/2008 QUẢNG NGÃI A9
22 TRẦN THỊ NHƯ NGỌC NỮ 04/06/2008 QUẢNG NGÃI A9
23 NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC NỮ 06/02/2008 QUẢNG NGÃI A9
24 NGUYỄN TRUNG NGUYÊN NAM 10/07/2008 QUẢNG NGÃI A9
25 VÕ THỊ THANH NHÀN NỮ 20/11/2008 QUẢNG NGÃI A9
26 ĐẶNG THIỆN NHÂN NAM 16/05/2008 TP HCM A9
27 CAO BÍCH NHẬT NỮ 01/08/2008 QUẢNG NGÃI A9
28 LÊ THỊ QUỲNH NHI NỮ 23/05/2008 QUẢNG NGÃI A9
29 TRẦN THỊ THANH NHI NỮ 31/10/2008 QUẢNG NGÃI A9
30 ĐỖ NGUYỄN QUỲNH NHI NỮ 17/09/2008 QUẢNG NGÃI A9
31 NGUYỄN TRANG DIỄM NHƯ NỮ 08/11/2008 QUẢNG NGÃI A9
32 NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ NỮ 01/01/2008 QUẢNG NGÃI A9
33 ĐỖ NGỌC TÚ QUYÊN NỮ 05/06/2008 QUẢNG NGÃI A9
34 TRẦN NGUYỄN KHÁNH QUỲNH NỮ 26/09/2008 QUẢNG NGÃI A9
35 NGUYỄN VĂN THANH NAM 25/07/2008 QUẢNG NGÃI A9
36 TRẦN KIM THÀNH NAM 08/03/2008 QUẢNG NGÃI A9
37 ĐỖ THỊ KIM THOA NỮ 25/08/2008 QUẢNG NGÃI A9
38 LÊ NGUYỄN ANH THƯ NỮ 13/11/2008 QUẢNG NGÃI A9
39 LÊ THIỆN ANH THƯ NỮ 16/05/2008 QUẢNG NGÃI A9
40 NGUYỄN NGỌC BẢO THY NỮ 02/07/2008 QUẢNG NGÃI A9
41 TỪ THỊ TRÂM NỮ 17/02/2008 QUẢNG NGÃI A9
42 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM NỮ 10/03/2008 QUẢNG NGÃI A9
43 TRẦN VĂN TRƯỜNG NAM 22/01/2008 QUẢNG NGÃI A9
44 VƯƠNG THANH TRƯỜNG NAM 16/01/2008 QUẢNG NGÃI A9
45 TỪ THỊ TƯỜNG VI NỮ 01/01/2008 QUẢNG NGÃI A9
46 NGUYỄN PHẠM THẢO VY NỮ 15/03/2008 QUẢNG NGÃI A9
47 MAI THI HỒNG VY NỮ 28/01/2008 QUẢNG NGÃI A9
48 TRẦN THỊ TƯỜNG VY NỮ 02/10/2008 QUẢNG NGÃI A9

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI

TRƢỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A9  - GVCN: ĐOÀN THỊ MINH TRÀ

Môn học Tự chọn: LÍ - ÂM NHẠC - CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ - TIN 

Họ và tên học sinh



(Chuyên đề: TOÁN - LÍ - VĂN)

TT Họ và tên học sinh Giới tính Ngày sinh Nơi sinh NV1 NV2 LỚP
1 ĐỖ HỒNG VÂN ANH NỮ 21/09/2008 QUẢNG NGÃI A10
2 TRẦN THỊ NGỌC ÁNH NỮ 01/03/2008 QUẢNG NGÃI A10
3 ĐỖ NGỌC ÁNH NỮ 27/02/2008 QUẢNG NGÃI A10

4 TRƯƠNG QUANG BẢO NAM 07/10/2008 QUẢNG NGÃI A10

5 NGUYỄN THỊ XUÂN DIỆU NỮ 01/03/2008 QUẢNG NGÃI A10

6 DƯƠNG MỸ DUYÊN NỮ 25/09/2008 QUẢNG NGÃI A10

7 NGUYỄN HƯƠNG GIANG NỮ 23/01/2008 QUẢNG NGÃI A10

8 NGUYỄN THỊ THANH HÂN NỮ 07/10/2008 QUẢNG NGÃI A10
9 LÊ TRUNG HIẾU NAM 26/11/2008 QUẢNG NGÃI A10

10 BẠCH ĐỖ KHÁNH HUYỀN NỮ 05/05/2008 QUẢNG NGÃI A10
11 PHẠM MINH HUYỀN NỮ 08/08/2008 ĐĂK LĂK A10

12 NGUYỄN VĂN KHA NAM 06/03/2008 QUẢNG NGÃI A10

13 NGUYỄN HUỲNH BẢO KHA NAM 11/22/2008 QUẢNG NGÃI A10

14 NGUYỄN NGỌC ANH KHOA NAM 29/07/2008 QUẢNG NGÃI A10
15 VÕ TẤN ANH KHOA NAM 04/10/2008 QUẢNG NGÃI A10
16 NGUYỄN TRẦN VIẾT KIÊN NAM 03/08/2008 QUẢNG NGÃI A10
17 BÙI THỊ THUỲ LINH NỮ 12/05/2008 QUẢNG NGÃI A10
18 TRẦN DIỆU LINH NỮ 20/06/2008 QUẢNG NGÃI A10
19 BẠCH PHÁT LỘC NỮ 21/07/2008 QUẢNG NGÃI A10
20 BÙI THỊ CẨM LY NỮ 29/05/2008 QUẢNG NGÃI A10
21 HUỲNH THANH MINH NAM 30/09/2008 QUẢNG NGÃI A10

22 HỒ THỊ NGỌC MY NỮ 29/05/2008 QUẢNG NGÃI A10
23 NGUYỄN HOÀNG THẢO MY NỮ 16/04/2008 QUẢNG NGÃI A10
24 NGUYỄN KIM NGÂN NỮ 20/03/2008 QUẢNG NGÃI A10
25 PHÙNG TẤN NGUYÊN NAM 6/8/2008 QUẢNG NGÃI A10
26 LÊ THỊ THANH NHÀN NỮ 06/11/2008 QUẢNG NGÃI A10
27 NGUYỄN PHAN NHIÊN NỮ 17/01/2008 QUẢNG NGÃI A10
28 MAI PHẠM HOÀNG OANH NỮ 01/10/2008 QUẢNG NGÃI A10
29 NGUYỄN VĂN PHÁT NAM 29/05/2008 QUẢNG NGÃI A10

30 LƯU NGUYỄN NHẬT PHONG NAM 19/09/2008 QUẢNG NGÃI A10
31 LÊ THỊ HỒNG PHÚ NỮ 31/01/2008 QUẢNG NGÃI A10
32 NGUYỄN THANH THẮNG NAM 02/09/2008 QUẢNG NGÃI A10
33 NGÔ THỊ THÀNH NỮ 19/03/2008 QUẢNG NGÃI A10
34 VÕ THỊ PHƯƠNG THẢO NỮ 13/11/2008 QUẢNG NGÃI A10

35 LÊ THỊ NGỌC THI NỮ 01/01/2008 QUẢNG NGÃI A10

36 LÝ HỮU THỊNH NAM 05/04/2008 QUẢNG NGÃI A10
37 ĐỖ THỊ ANH THƯ NỮ 27/04/2008 QUẢNG NGÃI A10

38 NGUYỄN NGỌC ANH THƯ NỮ 11/9/2008 QUẢNG NGÃI A10
39 LÊ HÀ THUỶ TIÊN NỮ 02/10/2008 QUẢNG NGÃI A10

40 NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂM NỮ 22/01/2008 QUẢNG NGÃI A10
41 TRẦN ĐỖ HUYỀN TRÂN NỮ 17/06/2008 QUẢNG NGÃI A10
42 ĐỖ NGUYỄN HUYỀN TRANG NỮ 07/07/2008 QUẢNG NGÃI A10
43 NGUYỄN TRẦN ĐOAN TRANG NỮ 26/12/2008 QUẢNG NGÃI A10
44 CAO NHẬT TRÍ NAM 04/06/2008 QUẢNG NGÃI A10
45 ĐỖ THỊ HOA TRINH NỮ 29/02/2008 QUẢNG NGÃI A10
46 VÕ TRƯƠNG KIM TUYỀN NỮ 30/03/2008 QUẢNG NGÃI A10

47 NGUYỄN THỊ HỒNG VẤN NỮ 12/03/2008 QUẢNG NGÃI A10

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI

TRƢỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A10  - GVCN: NGUYỄN THỊ THU TÂM

Môn học Tự chọn: LÍ - ÂM NHẠC - CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ - TIN 



(Chuyên đề: TOÁN - LÍ - VĂN)

TT Giới tính Ngày sinh Nơi sinh NV1 NV2 LỚP
1 LÊ MỸ ANH NỮ 17/08/2008 QUẢNG NGÃI A11
2 NGUYỄN LAN ANH NỮ 04/05/2008 QUẢNG NGÃI A11
3 TÔN LÊ PHƯƠNG ANH NỮ 08/11/2008 QUẢNG NGÃI A11
4 PHẠM KHÁNH BĂNG NỮ 20/08/2008 QUẢNG NGÃI A11
5 NGUYỄN THỊ MAI CHÂU NỮ 25/01/2008 QUẢNG NGÃI A11
6 CAO QUỲNH CHÂU NỮ 30/03/2008 QUẢNG NGÃI A11
7 TRỊNH NGUYỄN PHƯƠNG CHÂU NỮ 08/07/2008 QUẢNG NGÃI A11

8 TRẦN THỊ MỸ DIỆU NỮ 08/06/2008 QUẢNG NGÃI A11

9 NGUYỄN THỊ THU HÀ NỮ 02/11/2008 QUẢNG NGÃI A11

10 TRẦN THỊ MỸ HÀ NỮ 04/03/2008 QUẢNG NGÃI A11
11 PHAN MINH HIỀN NỮ 01/01/2008 QUẢNG NGÃI A11
12 NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN NỮ 01/10/2008 QUẢNG NGÃI A11
13 ĐẶNG HỒ GIA HUY NAM 06/05/2008 QUẢNG NGÃI A11

14 NGUYỄN NHẬT KHA NAM 05/09/2008 QUẢNG NGÃI A11

15 CAO NGUYÊN KHÔI NAM 11/04/2008 QUẢNG NGÃI A11

16 LÊ HOÀNG MINH KHUÊ NỮ 14/03/2008 QUẢNG NGÃI A11

17 NGUYỄN NHƯ LỘC NỮ 19/06/2008 BÌNH ĐỊNH A11

18 PHẠM THÀNH LONG NAM 01/12/2008 QUẢNG NGÃI A11
19 PHAN LÊ NHẬT MINH NAM 21/05/2008 QUẢNG NGÃI A11
20 LÊ NGUYỄN TRÀ MY NỮ 10/07/2008 QUẢNG NGÃI A11
21 NGUYỄN NGỌC NGÂN NỮ 15/05/2008 QUẢNG NGÃI A11

22 NGUYỄN HOÀNG THIÊN NGÂN NỮ 17/08/2008 QUẢNG NGÃI A11

23 TRẦN HIẾU NGÂN NỮ 21/10/2008 QUẢNG NGÃI A11

24 NGUYỄN VĂN NGHĨA NAM 22/08/2008 QUẢNG NGÃI A11

25 ĐỖ THỊ THANH NGỌC NỮ 19/10/2008 QUẢNG NGÃI A11

26 HUỲNH BÙI MỸ NGỌC NỮ 23/03/2008 QUẢNG NGÃI A11
27 NGUYỄN BÙI THUÝ NGỌC NỮ 26/02/2008 QUẢNG NGÃI A11
28 ĐỖ NGUYỄN HOÀNG NHẬT NAM 13/09/2008 QUẢNG NGÃI A11
29 NGUYỄN VŨ AN NHIÊN NỮ 22/10/2008 QUẢNG NGÃI A11

30 TRƯƠNG VÕ HOÀNG OANH NỮ 06/10/2008 QUẢNG NGÃI A11
31 NGUYỄN KHẮC QUÂN NAM 16/08/2008 QUẢNG NGÃI A11

32 VÕ HOÀNG QUÂN NAM 05/07/2008 QUẢNG NGÃI A11
33 LÊ YẾN NHƯ QUYÊN NỮ 20/11/2008 QUẢNG NGÃI A11

34 NGUYỄN KIỀU DIỄM QUỲNH NỮ 24/07/2008 QUẢNG NGÃI A11
35 HUỲNH MINH TÀI NAM 19/12/2008 QUẢNG NGÃI A11
36 ĐÀO NGỌC THẠCH NAM 25/10/2008 QUẢNG NGÃI A11
37 PHAN THỊ THIÊN THANH NỮ 11/01/2008 QUẢNG NGÃI A11

38 VŨ HƯƠNG THẢO NỮ 05/07/2008 TP HCM A11
39 NGUYỄN LÊ BẢO THI NỮ 24/06/2008 QUẢNG NGÃI A11

40 TRẦN ĐỨC THỊNH NAM 29/10/2008 QUẢNG NGÃI A11
41 PHẠM THỊ THANH THUỶ NỮ 10/10/2008 QUẢNG NGÃI A11
42 LÊ ANH HOÀNG THUYÊN NỮ 04/06/2008 QUẢNG NGÃI A11
43 TRẦN BẢO TRÂN NỮ 13/12/2008 QUẢNG NGÃI A11
44 NGUYỄN TRUNG TRỌNG NAM 20/10/2008 QUẢNG NGÃI A11
45 PHAN THỊ THANH TUYỀN NỮ 25/09/2008 QUẢNG NGÃI A11
46 TÔN LÊ HOÀNG UYÊN NỮ 03/04/2008 QUẢNG NGÃI A11

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI

TRƢỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A11  - GVCN: HỒ THỊ ĐÚNG

Môn học Tự chọn: LÍ - ÂM NHẠC - CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ - TIN 

Họ và tên học sinh



(Chuyên đề: TOÁN - LÍ - VĂN)

TT Họ và tên học sinh Giới tính Ngày sinh Nơi sinh NV1 NV2 LỚP

1 TRƯƠNG VĂN BẢO NAM 12/08/2008 QUẢNG NGÃI A12
2 VÕ HOÀI BẢO NAM 01/09/2008 QUẢNG NGÃI A12
3 VĂN THANH BÌNH NỮ 02/07/2008 QUẢNG NGÃI A12
4 NGUYỄN NGỌC DIỄM CHÂU NỮ 20/10/2008 QUẢNG NGÃI A12
5 LÊ MINH CƯỜNG NAM 10/08/2008 QUẢNG NGÃI A12
6 ĐẶNG THỊ HUYỀN DIỆU NỮ 29/05/2008 QUẢNG NGÃI A12
7 NGUYỄN THỊ DUYÊN NỮ 16/05/2008 QUẢNG NGÃI A12
8 NGUYỄN LÊ THẢO DUYÊN NỮ 19/02/2008 QUẢNG NGÃI A12

9 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN NỮ 07/10/2008 QUẢNG NGÃI A12
10 PHẠM MỸ GIA GIA NỮ 01/01/2008 QUẢNG NGÃI A12
11 DƯƠNG NỮ LÂM GIANG NỮ 26/07/2008 QUẢNG NGÃI A12
12 ĐẶNG HUỲNH QUỲNH GIANG NỮ 04/01/2008 QUẢNG NGÃI A12
13 NGUYỄN LÊ HOÀNG HẢI NAM 24/04/2008 QUẢNG NGÃI A12
14 TRẦN LÊ NGỌC HÂN NỮ 15/02/2008 QUẢNG NGÃI A12
15 NGUYỄN NGỌC DIỄM HẰNG NỮ 12/16/2008 QUẢNG NGÃI A12
16 TRẦN THỊ PHƯƠNG HOÀ NỮ 4/6/2008 đăk nông A12

17 NGUYỄN TẤN HUY NAM 24/04/2008 QUẢNG NGÃI A12

18 NGUYỄN THỊ LAN NỮ 23/06/2008 QUẢNG NGÃI A12

19 TRẦN THỊ MỸ LỆ NỮ 28/03/2008 QUẢNG NGÃI A12

20 BÙI NGUYỄN PHƯƠNG LY NỮ 26/01/2008 QUẢNG NGÃI A12

21 LÊ THỊ HIỀN MY NỮ 24/09/2008 QUẢNG NGÃI A12

22 VÕ THỊ NGA NỮ 18/11/2008 QUẢNG NGÃI A12
23 PHẠM THỊ KIM NGHĨA NỮ 08/03/2008 QUẢNG NGÃI A12
24 ĐINH PHẠM BẢO NGỌC NỮ 19/07/2008 QUẢNG NGÃI A12

25 NGUYỄN THANH NGỌC NỮ 26/09/2008 QUẢNG NGÃI A12

26 ĐINH TRUNG NHẬT NAM 26/06/2008 QUẢNG NGÃI A12

27 PHẠM THUỲ NHI NỮ 12/03/2008 QUẢNG NGÃI A12
28 NGUYỄN THỊ HỒNG PHẤN NỮ 12/03/2008 QUẢNG NGÃI A12

29 NGUYỄN TẤN PHÁT NAM 24/01/2008 TP HCM A12
30 NGUYỄN NGỌC PHÚ NAM 25/09/2008 HÀ NỘI A12

31 PHẠM DIỄM PHƯƠNG NỮ 13/10/2008 QUẢNG NGÃI A12
32 BẠCH NHƯ PHƯƠNG NỮ 17/04/2008 QUẢNG NGÃI A12

33 VÕ THỊ NHƯ QUỲNH NỮ 03/08/2008 QUẢNG NGÃI A12

34 NGUYỄN NHƯ QUỲNH NỮ 05/01/2008 QUẢNG NGÃI A12
35 BÙI THANH SƠN NAM 16/12/2008 QUẢNG NGÃI A12
36 NHỮ THỊ MINH THƯ NỮ 31/08/2008 THANH HOÁ A12
37 PHẠM ANH THƯ NỮ 10/09/2008 QUẢNG NGÃI A12
38 LÝ THỊ THUỶ TIÊN NỮ 12/02/2008 QUẢNG NGÃI A12
39 ĐỖ THỊ MỸ TRÀ NỮ 04/08/2007 QUẢNG NGÃI A12
40 NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM NỮ 27/02/2008 QUẢNG NGÃI A12

41 BẠCH ĐÌNH TRÍ NAM 27/02/2008 QUẢNG NGÃI A12
42 BÙI THANH TRÚC NỮ 01/06/2008 QUẢNG NGÃI A12
43 NGUYỄN HỮU TRƯỜNG NAM 16/01/2008 QUẢNG NGÃI A12
44 TRƯƠNG PHẠM THANH TÚ NỮ 09/01/2008 QUẢNG NGÃI A12
45 VÕ THỤC UYÊN NỮ 20/02/2008 QUẢNG NGÃI A12

46 NGUYỄN HOÀNG ĐẠI VIỆT NAM 11/07/2008 QUẢNG NGÃI A12

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI

TRƢỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A12  - GVCN: ĐÀO THỊ MỸ VÂN

Môn học Tự chọn: LÍ - ÂM NHẠC - CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ - TIN 



(Chuyên đề: TOÁN - VĂN - SỬ)

TT Họ và tên học sinh Giới tính Ngày sinh Nơi sinh NV1 NV2 LỚP

1 ĐỖ MỸ ANH NỮ 22/10/2008 QUẢNG NGÃI  A13

2 LÊ ĐỖ MỸ ANH NỮ 30/08/2008 QUẢNG NGÃI  A13

3 NGUYỄN HUỲNH PHƯƠNG DIỆU NỮ 22/07/2008 QUẢNG NGÃI  A13

4 LÂM GIA HÂN NỮ 05/10/2008 QUẢNG NGÃI  A13

5 LÊ THỊ NHƯ HUYỀN NỮ 30/01/2008 QUẢNG NGÃI  A13

6 NGUYỄN NGỌC HUYỀN NỮ 24/09/2008 QUẢNG NGÃI  A13

7 PHẠM THỊ LÊ NỮ 04/03/2008 QUẢNG NGÃI  A13

8 NGUYỄN PHÚC BẢO LINH NỮ 04/07/2008 GIA LAI  A13

9 PHAN THUỲ TRÚC LINH NỮ 13/04/2008 QUẢNG NGÃI  A13

10 HUỲNH NGỌC TRÚC LINH NỮ 27/10/2008 QUẢNG NGÃI  A13

11 NGUYỄN THỊ LÝ NỮ 17/09/2008 QUẢNG NGÃI  A13

12 NGUYỄN THANH NGA NỮ 08/01/2008 QUẢNG NGÃI  A13

13 LÊ ÁNH NGỌC NỮ 07/01/2008 QUẢNG NGÃI  A13

14 NGUYỄN TRẦN HUỲNH NGỌC NỮ 08/10/2008 QUẢNG NGÃI  A13

15 NGUYỄN KIM NGUYÊN NỮ 15/10/2008 QUẢNG NGÃI  A13

16 VY THỊ THANH NHÀN NỮ 29/09/2008 QUẢNG NGÃI  A13

17 PHẠM THỊ ANH NHI NỮ 24/11/2008 QUẢNG NGÃI  A13

18 BÙI THỊ QUỲNH NHƯ NỮ 03/10/2008 QUẢNG NGÃI  A13

19 VŨ NGỌC LINH NHƯ NỮ 30/10/20008 QUẢNG NGÃI  A13

20 NGUYỄN QUỲNH NHƯ NỮ 12/03/2008 QUẢNG NGÃI  A13

21 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ NỮ 11/03/2008 QUẢNG NGÃI  A13

22 THÂN QUỲNH NHƯ NỮ 15/05/2008 QUẢNG NGÃI  A13

23 NGUYỄN HÀN KỲ PHƯƠNG NỮ 03/12/2008 QUẢNG NGÃI  A13

24 CAO THỊ MINH PHƯƠNG NỮ 26/05/2008 QUẢNG NGÃI  A13

25 PHAN THỊ HỒNG THẮM NỮ 30/05/2008 QUẢNG NGÃI  A13

26 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO NỮ 22/11/2008 QUẢNG NGÃI  A13

27 NGUYỄN PHƯƠNG THY THẢO NỮ 24/11/2008 QUẢNG NGÃI  A13

28 NGUYỄN THỊ THU                THI NỮ 23/03/2008 QUẢNG NGÃI  A13

29 TRẦN NỮ ÁNH THƠ NỮ 02/11/2008 QUẢNG NGÃI  A13

30 BÙI THỊ ANH THƯ NỮ 15/10/2008 QUẢNG NGÃI  A13

31 VÕ THỊ PHƯƠNG THUỲ NỮ 20/11/2008 QUẢNG NGÃI  A13

32 NGÔ THỊ VÂN TIÊN NỮ 21/10/2008 QUẢNG NGÃI  A13

33 TRẦN BÁ TIẾN NAM 27/01/2008 QUẢNG NGÃI  A13

34 LÊ BẢO TRÂM NỮ 17/05/2008 QUẢNG NGÃI  A13

35 TRẦN HUYỀN TRÂM NỮ 07/01/2008 QUẢNG NGÃI  A13

36 NGUYỄN HÀ THUỲ TRANG NỮ 3/5/2008 QUẢNG NGÃI  A13

37 ĐỖ THỊ THANH TUYỀN NỮ 24/06/2008 QUẢNG NGÃI  A13

38 NGUYỄN HẢI YẾN NỮ 16/12/2008 QUẢNG NGÃI  A13

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI

TRƢỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A13  - GVCN: VŨ THỊ THU TRANG

Môn học Tự chọn: ĐỊA - GDKT&PL - SINH - CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ 



(Chuyên đề: TOÁN - VĂN - ĐỊA)

TT Họ và tên học sinh Giới tính Ngày sinh Nơi sinh NV1 NV2 LỚP

1 NGUYỄN THỊ MỸ AN NỮ 19/12/2008 QUẢNG NGÃI A14

2 PHẠM ĐÌNH AN NAM 06/11/2008 QUẢNG NGÃI A14

3 NGUYỄN HOÀNG GIA ÂN NAM 22/06/2008 QUẢNG NGÃI A14

4 ĐẶNG VÂN ANH NỮ 22/03/2008 QUẢNG NGÃI A14

5 BÙI PHẠM VIỆT ANH NAM 04/06/2008 QUẢNG NGÃI A14

6 TRƯƠNG NGỌC ÁNH NỮ 18/10/2008 QUẢNG NGÃI A14

7 NGUYỄN TRUNG ĐẠT NAM 11/11/2008 QUẢNG NGÃI A14

8 TRẦN THỊ BÍCH HÀ NỮ 07/07/2008 QUẢNG NGÃI A14

9 NGUYỄN NỮ GIA HÂN NỮ 14/12/2008 QUẢNG NGÃI A14

10 ĐỖ THỊ THUÝ HẰNG NỮ 02/08/2008 QUẢNG NGÃI A14

11 ĐINH THỊ MỸ HẠNH NỮ 16/03/2008 QUẢNG NGÃI A14

12 PHẠM THỊ MỸ HỒNG NỮ 19/05/2008 QUẢNG NGÃI A14

13 VY PHƯỚC KHANG NAM 28/01/2008 QUẢNG NGÃI A14

14 TRẦN MAI KHANH NỮ 29/07/2008 QUẢNG NGÃI A14

15 ĐỖ KHÁNH LINH NỮ 26/01/2008 QUẢNG NGÃI A14

16 NGUYỄN TRƯƠNG MỸ LOAN NỮ 20/12/2008 QUẢNG NGÃI A14

17 LƯU VĂN LỘC NAM 16/04/2008 QUẢNG NGÃI A14

18 NGUYỄN THỊ NGUYỆT MINH NỮ 04/09/2008 QUẢNG NGÃI A14

19 BÙI THỊ THANH NGA NỮ 19/12/2008 QUẢNG NGÃI A14

20 LƯƠNG HOÀNG NGÂN NỮ 09/03/2008 QUẢNG NGÃI A14

21 NGUYỄN HỒNG NGỌC NỮ 11/06/2008 QUẢNG NGÃI A14

22 HUỲNH THIÊN PHÚ NAM 08/01/2008 QUẢNG NGÃI A14

23 TRƯƠNG THỊ HỒNG PHƯỢNG NỮ 04/02/2008 QUẢNG NGÃI A14

24 NGUYỄN NGỌC BẢO               QUYÊN NỮ 18/11/2008 QUẢNG NGÃI A14

25 HUỲNH TRẦN NHẬT QUYÊN NỮ 30/10/2008 QUẢNG NGÃI A14

26 ĐINH NGUYỄN THU SƯƠNG NỮ 22/07/2008 QUẢNG NGÃI A14

27 VÕ HỒNG              THÁI NAM 01/01/2008 KHÁNH HOÀ A14

28 TRẦN THỊ THU THẢO NỮ 17/06/2008 QUẢNG NGÃI A14

29 NGUYỄN ANH THƠ NỮ 29/02/2008 QUẢNG NGÃI A14

30 NGUYỄN TRÂN THUÝ NỮ 21/11/2008 QUẢNG NGÃI A14

31 LÊ CẨM TIÊN NỮ 07/02/2008 QUẢNG NGÃI A14

32 ĐẶNG ĐOÀN THUỲ TRÂM NỮ 27/07/2008 QUẢNG NGÃI A14

33 NGUYỄN THỊ ANH TÚ NỮ 06/06/2008 QUẢNG NGÃI A14

34 VÕ NỮ THỤC UYÊN NỮ 31/08/2008 QUẢNG NGÃI A14

35 NGUYỄN PHÚC HOÀNG UYÊN NỮ 03/07/2008 QUẢNG NGÃI A14

36 BÙI THỊ VY NỮ 14/11/2008 QUẢNG NGÃI A14

37 NGUYỄN VÕ THANH KIỀU VY NỮ 21/02/2008 QUẢNG NGÃI A14

38 ĐỖ THỊ NHƯ Ý NỮ 06/06/2008 QUẢNG NGÃI A14

39 HUỲNH NHỚ HOÀNG YẾN NỮ 27/06/2008 TP HCM A14

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI

TRƢỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A14  - GVCN: BÙI THỊ VIỆT SANG

Môn học Tự chọn: ĐỊA - GDKT&PL - TIN - CÔNG NGHỆ TRỒNG TRỌT 



TRƢỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP

TT Lớp cũ Họ và tên Ngày sinh Giới tính LỚP MỚI

1 10A1 Nguyễn Ngọc Ánh 30/10/2007 Nữ 11B1

2 10A1 Huỳnh Tô Văn Bảo 03/07/2007 Nam 11B1

3 10A1 Nguyễn Gia Bảo 15/09/2006 Nam 11B1

4 10A1 Nguyễn Gia Bảo 24/07/2007 Nam 11B1

5 10A1 Trần Mai Diệu 05/01/2007 Nữ 11B1

6 10A1 Phạm Văn Đại 20/05/2007 Nam 11B1

7 10A1 Bạch Kim Hằng 11/04/2007 Nữ 11B1

8 10A1 Đỗ Gia Hân 26/07/2007 Nữ 11B1

9 10A1 Lê Phạm Gia Hân 26/06/2007 Nữ 11B1

10 10A1 Tô Thái Hoà 10/10/2007 Nam 11B1

11 10A1 Võ Tuấn Huy 07/09/2007 Nam 11B1

12 10A1 Lê Nhƣ Huyên 27/11/2007 Nữ 11B1

13 10A1 Đặng Bích Huyền 03/03/2007 Nữ 11B1

14 10A1 Nguyễn Thị Khánh Huyền 26/03/2007 Nữ 11B1

15 10A1 Võ Thị Bảo Khang 09/09/2007 Nữ 11B1

16 10A1 Cao Nhất Khoa 03/07/2007 Nam 11B1

17 10A1 Trần Thị Thanh Kiều 06/12/2007 Nữ 11B1

18 10A1 Phùng Trần Yến Linh 07/07/2007 Nữ 11B1

19 10A1 Nguyễn Huỳnh Long 12/10/2007 Nam 11B1

20 10A1 Tống Thị Tuyết Mai 14/03/2007 Nữ 11B1

21 10A1 Trƣơng Ngọc Na 30/04/2007 Nữ 11B1

22 10A1 Huỳnh Thị Thu Ngân 16/09/2007 Nữ 11B1

23 10A1 Trƣơng Thị Kim Ngân 27/07/2007 Nữ 11B1

24 10A1 Phan Nguyễn Quỳnh Nhƣ 20/06/2007 Nữ 11B1

25 10A1 Nguyễn Tấn Phát 13/06/2007 Nam 11B1

26 10A1 Đỗ Nguyễn Thanh Phong 28/12/2007 Nam 11B1

27 10A1 Phạm Thị Quyên 13/05/2007 Nữ 11B1

28 10A1 Lê Châu Thành Tài 23/01/2007 Nam 11B1

29 10A1 Nguyễn Vũ Nhƣ Thảo 26/09/2007 Nữ 11B1

30 10A1 Nguyễn Tấn Thịnh 02/11/2007 Nam 11B1

31 10A1 Trần Hoài Thịnh 02/06/2007 Nam 11B1

32 10A1 Trần Thị Kim Thoa 21/02/2007 Nữ 11B1

33 10A1 Bùi Lâm Thông 17/02/2007 Nam 11B1

34 10A1 Nguyễn Bùi Minh Thƣ 25/10/2007 Nữ 11B1

35 10A1 Võ Thị Thanh Thƣơng 12/11/2007 Nữ 11B1

36 10A1 Trần Ngọc Bảo Trân 22/04/2007 Nữ 11B1

37 10A1 Hồ Ngọc Thuỳ Trinh 22/07/2007 Nữ 11B1

38 10A1 Nguyễn Thị Kiều Trinh 20/08/2007 Nữ 11B1

39 10A1 Nguyễn Nhất Trí 01/11/2007 Nam 11B1

40 10A1 Đỗ Phi Trƣờng 19/09/2007 Nam 11B1

41 10A1 Nguyễn Trung Tuấn 06/01/2007 Nam 11B1

42 10A1 Nguyễn Cẩm Uyên 22/06/2007 Nữ 11B1

43 10A1 Trƣơng Lê Bảo Uyên 12/11/2007 Nữ 11B1

44 10A1 Trƣơng Nguyễn Kiều Vy 22/04/2007 Nữ 11B1

45 10A1 Hà Văn Vỹ 23/04/2007 Nam 11B1

46 10A1 Tạ Công Quốc Triều 05/07/2007 Nam 11B1

47 10A8 Bùi Thị Hoanh 23/01/2007 Nữ 11B1

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11B1  - GVCN: BÙI NGỌC SƠN



TRƢỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP

TT Lớp cũ Họ và tên Ngày sinh Giới tính LỚP MỚI

1 10A2 Nguyễn Lê Minh Châu 09/11/2007 Nữ 11B2

2 10A2 Trƣơng Hoàng Châu 13/08/2007 Nữ 11B2

3 10A2 Huỳnh Khánh Dâng 01/02/2007 Nam 11B2

4 10A2 Lê Thị Phan Diệu 03/04/2007 Nữ 11B2

5 10A2 Đinh Thị Duyên 08/08/2007 Nữ 11B2

6 10A2 Trần Ngọc Duyên 17/06/2007 Nữ 11B2

7 10A2 Nguyễn Tấn Dũng 16/07/2007 Nam 11B2

8 10A2 Võ Hoàng Dƣơng 21/08/2007 Nam 11B2

9 10A2 Đinh Tấn Đại 25/07/2007 Nam 11B2

10 10A2 Đỗ Thị Thuý Hằng 04/03/2007 Nữ 11B2

11 10A2 Trần Nguyễn Gia Hân 03/10/2007 Nữ 11B2

12 10A2 Trƣơng Thị Hồng Hậu 13/10/2007 Nữ 11B2

13 10A2 Nguyễn Trung Hiếu 04/12/2007 Nam 11B2

14 10A2 Trần Thị Bích Hoa 12/01/2007 Nữ 11B2

15 10A2 Lê Quốc Huy 27/05/2007 Nam 11B2

16 10A2 Nguyễn Cao Nam Huy 15/02/2007 Nam 11B2

17 10A2 Nguyễn Gia Huy 17/02/2007 Nam 11B2

18 10A2 Trần Nguyễn Gia Huy 20/10/2007 Nam 11B2

19 10A2 Đinh Gia Khánh Huyền 08/02/2007 Nữ 11B2

20 10A2 Lê Thu Huyền 13/01/2007 Nữ 11B2

21 10A2 Dƣơng Nguyễn Khánh Hƣng 11/05/2007 Nam 11B2

22 10A2 Đồng Văn Tiến Hƣng 30/01/2007 Nam 11B2

23 10A2 Trần Quốc Khánh 04/05/2007 Nam 11B2

24 10A2 Nguyễn Đăng Khoa 29/09/2007 Nam 11B2

25 10A2 Nguyễn Đặng Khoa 24/06/2007 Nam 11B2

26 10A2 Võ Đăng Khoa 20/01/2007 Nam 11B2

27 10A2 Phạm Thị Mỹ Lộc 14/05/2007 Nữ 11B2

28 10A2 Đinh Hữu Luân 21/12/2007 Nam 11B2

29 10A2 Nguyễn Nhật Minh 19/08/2007 Nam 11B2

30 10A2 Đinh Kiều Ni Na 17/03/2007 Nữ 11B2

31 10A2 Lê Đỗ Hữu Nghĩa 24/12/2007 Nam 11B2

32 10A2 Đỗ Dƣơng Nguyên 23/10/2007 Nam 11B2

33 10A2 Lê Phƣơng Nhật 24/02/2007 Nam 11B2

34 10A2 Lê Hoà Phát 21/03/2007 Nam 11B2

35 10A2 Nguyễn Tiến Phát 13/05/2007 Nam 11B2

36 10A2 Nguyễn Gia Phú 17/01/2007 Nam 11B2

37 10A2 Võ Thị Thu Phƣơng 09/08/2007 Nữ 11B2

38 10A2 Đoàn Nguyên Quang 11/11/2007 Nam 11B2

39 10A2 Cù Thanh Quân 11/11/2007 Nam 11B2

40 10A2 Trƣơng Minh Quân 10/01/2007 Nam 11B2

41 10A2 Phạm Phú Quất 11/05/2007 Nam 11B2

42 10A2 Huỳnh Phạm Nhƣ Quỳnh 04/08/2007 Nữ 11B2

43 10A2 Phạm Nhƣ Quỳnh 18/06/2007 Nữ 11B2

44 10A2 Võ Trọng Thức 28/03/2007 Nam 11B2

45 10A2 Huỳnh Thị Bảo Vi 12/05/2007 Nữ 11B2

46 10A2 Nguyễn Thái Vinh 04/12/2007 Nam 11B2

47 10A2 Phạm Nguyễn Quỳnh Ý 05/12/2007 Nữ 11B2

48 10A13 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 05/09/2007 Nữ 11B2

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11B2  - GVCN: VŨ THỊ LIỄU



TRƢỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP

TT Lớp cũ Họ và tên Ngày sinh Giới tính LỚP MỚI

1 10A3 Nguyễn Vũ An 23/08/2007 Nam 11B3

2 10A3 Đồng Gia Bảo 24/11/2007 Nam 11B3

3 10A3 Phan Thị Thuý Bình 25/01/2007 Nữ 11B3

4 10A3 Nguyễn Thị Hồng Châu 16/02/2007 Nữ 11B3

5 10A3 Nguyễn Hoàng Quốc Chƣơng 04/08/2007 Nam 11B3

6 10A3 Nguyễn Thị Thanh Diễm 04/11/2007 Nữ 11B3

7 10A3 Phạm Chiêu Đoan 22/04/2007 Nữ 11B3

8 10A3 Lê Hoài Hảo 21/01/2007 Nữ 11B3

9 10A3 Đỗ Phan Khả Hân 13/10/2007 Nữ 11B3

10 10A3 Nguyễn Thành Hậu 18/02/2007 Nam 11B3

11 10A3 Bùi Ngọc Quang Huy 13/08/2007 Nam 11B3

12 10A3 Võ Phạm Mỹ Huyền 06/06/2007 Nữ 11B3

13 10A3 Hà Thị Mỹ Hƣơng 26/07/2007 Nữ 11B3

14 10A3 Nguyễn Quỳnh Hƣơng 17/07/2007 Nữ 11B3

15 10A3 Đỗ Ngọc Gia Hy 08/08/2007 Nam 11B3

16 10A3 Nguyễn Đình Khánh 01/06/2007 Nam 11B3

17 10A3 Nguyễn Thị Minh Khiết 17/11/2007 Nữ 11B3

18 10A3 Nguyễn Phan Tấn Khoa 03/11/2007 Nam 11B3

19 10A3 Trần Công Khoa 17/12/2007 Nam 11B3

20 10A3 Vy Văn Khoa 21/01/2007 Nam 11B3

21 10A3 Từ Thanh Long 15/10/2007 Nam 11B3

22 10A3 Võ Đức Long 25/03/2007 Nam 11B3

23 10A3 Đặng Trịnh Thanh Mai 09/05/2007 Nữ 11B3

24 10A3 Nguyễn Kiều My 21/08/2007 Nữ 11B3

25 10A3 Trần Văn Nam 19/07/2007 Nam 11B3

26 10A3 Phạm Thị Kim Ngân 20/09/2007 Nữ 11B3

27 10A3 Nguyễn Khả Nhi 21/05/2007 Nữ 11B3

28 10A3 Nguyễn Thị Hồng Nhung 20/07/2007 Nữ 11B3

29 10A3 Huỳnh Phùng Thiên Phát 30/08/2007 Nam 11B3

30 10A3 Trần Đình Phú 03/01/2007 Nam 11B3

31 10A3 Từ Hoàng Phúc 04/10/2007 Nam 11B3

32 10A3 Phan Thị Ngọc Phụng 11/11/2007 Nữ 11B3

33 10A3 Hoàng Minh Quân 22/11/2007 Nam 11B3

34 10A3 Dƣơng Nhƣ Quỳnh 13/12/2007 Nữ 11B3

35 10A3 Dƣơng Thị Nhƣ Quỳnh 20/03/2007 Nữ 11B3

36 10A3 Nguyễn Thị Mỹ Quỳnh 15/01/2007 Nữ 11B3

37 10A3 Lê Thị Phƣơng Thanh 16/09/2007 Nữ 11B3

38 10A3 Nguyễn Thị Thanh Thảo 18/02/2007 Nữ 11B3

39 10A3 Nguyễn Thu Thảo 18/01/2007 Nữ 11B3

40 10A3 Cù Đức Thịnh 22/10/2007 Nam 11B3

41 10A3 Nguyễn Bảo Anh Thƣ 02/06/2007 Nữ 11B3

42 10A3 Phan Hoàng Trọng Tín 08/03/2007 Nam 11B3

43 10A3 Võ Thị Mỹ Trang 04/09/2007 Nữ 11B3

44 10A3 Huỳnh Thị Bảo Trâm 31/05/2007 Nữ 11B3

45 10A3 Huỳnh Ngọc Minh Trƣờng 04/10/2007 Nam 11B3

46 10A3 Trần Hồng Vân 05/01/2007 Nữ 11B3

47 10A3 Nguyễn Công Vinh 11/01/2007 Nam 11B3

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11B3  - GVCN: PHAN THỊ KHÁNH LINH



TRƢỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP

TT Lớp cũ Họ và tên Ngày sinh Giới tính LỚP MỚI

1 10A4 Nguyễn Quỳnh Anh 18/06/2007 Nữ 11B4

2 10A4 Trần Long Anh 03/02/2007 Nữ 11B4

3 10A4 Trƣơng Thị Ngọc Ánh 20/06/2007 Nữ 11B4

4 10A4 Nguyễn Nhật Duy 18/11/2007 Nam 11B4

5 10A4 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 07/11/2007 Nữ 11B4

6 10A4 Trần Hiếu Kỳ Duyên 10/12/2007 Nữ 11B4

7 10A4 Phạm Trần Phúc Dƣơng 20/08/2007 Nữ 11B4

8 10A4 Dƣơng Trƣờng Giang 26/02/2007 Nam 11B4

9 10A4 Lữ Phạm Hƣơng Giang 25/11/2007 Nữ 11B4

10 10A4 Nguyễn Minh Hân 12/07/2007 Nam 11B4

11 10A4 Nguyễn Công Hậu 08/03/2007 Nam 11B4

12 10A4 Nguyễn Thu Hiền 07/03/2007 Nữ 11B4

13 10A4 Phạm Trung Hiếu 02/11/2007 Nam 11B4

14 10A4 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 22/02/2007 Nữ 11B4

15 10A4 Nguyễn Đoàn Tuấn Khoa 06/08/2007 Nam 11B4

16 10A4 Nguyễn Thị Mỹ Linh 21/03/2007 Nữ 11B4

17 10A4 Nguyễn Minh Luyến 28/03/2007 Nam 11B4

18 10A4 Huỳnh Thị Trúc Ly 07/01/2007 Nữ 11B4

19 10A4 Nguyễn Thi Khánh Ly 18/07/2007 Nữ 11B4

20 10A4 Lê Tuệ Mẫn 07/08/2007 Nữ 11B4

21 10A4 Nguyễn Huỳnh Trà My 21/09/2007 Nữ 11B4

22 10A4 Bùi Hạo Nam 19/07/2007 Nam 11B4

23 10A4 Lê Nguyễn Nhật Nam 07/05/2007 Nam 11B4

24 10A4 Nguyễn Thị Phƣơng Nga 30/10/2007 Nữ 11B4

25 10A4 Nguyễn Thục Nguyên 07/10/2007 Nữ 11B4

26 10A4 Võ Nguyễn Thảo Nguyên 16/12/2007 Nữ 11B4

27 10A4 Nguyễn Phúc Nhân 02/12/2007 Nam 11B4

28 10A4 Huỳnh Thị Yến Nhi 13/02/2007 Nữ 11B4

29 10A4 Lê Thị Quỳnh Nhƣ 11/10/2007 Nữ 11B4

30 10A4 Phạm Bùi Quỳnh Nhƣ 28/11/2007 Nữ 11B4

31 10A4 Trần Nguyệt Nhƣ 04/11/2007 Nữ 11B4

32 10A4 Nguyễn Hà Phƣơng 26/02/2007 Nữ 11B4

33 10A4 Nguyễn Hữu Phƣớc 12/11/2007 Nam 11B4

34 10A4 Đặng Minh Quân 08/08/2007 Nam 11B4

35 10A4 Lê Phạm Bảo Quyên 30/12/2007 Nữ 11B4

36 10A4 Nguyễn Lê Diễm Quỳnh 13/09/2007 Nữ 11B4

37 10A4 Nguyễn Duy Tài 20/07/2007 Nam 11B4

38 10A4 Trần Văn Thiện 17/02/2007 Nam 11B4

39 10A4 Nguyễn Trƣờng Thịnh 23/04/2007 Nam 11B4

40 10A4 Huỳnh Thị Thu Thuỳ 23/02/2007 Nữ 11B4

41 10A4 Trần Thị Minh Thƣ 09/11/2007 Nữ 11B4

42 10A4 Võ Thanh Tỉnh 11/01/2007 Nam 11B4

43 10A4 Nguyễn Minh Trung 30/11/2007 Nam 11B4

44 10A4 Nguyễn Mỹ Uyên 15/02/2007 Nữ 11B4

45 10A4 Võ Hiền Khánh Uyên 24/10/2007 Nữ 11B4

46 10A4 Nguyễn Thị Hà Vy 31/01/2007 Nữ 11B4

47 10A4 Nguyễn Thị Kiều Vy 17/03/2007 Nữ 11B4

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11B4  - GVCN: PHẠM THỊ MỸ TRINH



TRƢỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP

TT Lớp cũ Họ và tên Ngày sinh Giới tính LỚP MỚI

1 10A5 Huỳnh Võ Tú Anh 19/09/2007 Nữ 11B5

2 10A5 Võ Thị Kim Anh 17/07/2007 Nữ 11B5

3 10A5 Nguyễn Hồ Hữu Bảo 22/03/2007 Nam 11B5

4 10A5 Bùi Thị Kiều Diễm 21/12/2007 Nữ 11B5

5 10A5 Đỗ Yến Diệu 10/02/2007 Nữ 11B5

6 10A5 Nguyễn Thị Diệu 15/10/2007 Nữ 11B5

7 10A5 Nguyễn Thuỳ Dung 27/08/2007 Nữ 11B5

8 10A5 Huỳnh Quang Dƣơng 16/02/2007 Nam 11B5

9 10A5 Nguyễn Thành Đạt 24/02/2007 Nam 11B5

10 10A5 Bùi Vũ Khắc Điệp 17/01/2007 Nam 11B5

11 10A5 Trần Thanh Hải 25/01/2007 Nam 11B5

12 10A5 Từ Thị Mỹ Hạnh 08/11/2007 Nữ 11B5

13 10A5 Dƣơng Phạm Thuý Hằng 02/07/2007 Nữ 11B5

14 10A5 Huỳnh Bùi Gia Huy 02/11/2007 Nam 11B5

15 10A5 Nguyễn Quốc Huy 13/05/2007 Nam 11B5

16 10A5 Lý Đỗ Minh Hƣơng 24/11/2007 Nữ 11B5

17 10A5 Nguyễn Trọng Khải 27/12/2007 Nam 11B5

18 10A5 Đinh Thị Phƣơng Lan 07/09/2007 Nữ 11B5

19 10A5 Đinh Thị Kim Lên 11/03/2007 Nữ 11B5

20 10A5 Nguyễn Thị Quỳnh Liên 20/11/2007 Nữ 11B5

21 10A5 Nguyễn Thị Phƣơng Mai 19/07/2007 Nữ 11B5

22 10A5 Nguyễn Thuỷ Phƣơng Nga 28/01/2007 Nữ 11B5

23 10A5 Võ Trƣơng Nhƣ Ngọc 03/03/2007 Nữ 11B5

24 10A5 Lâm Thị Quỳnh Nhi 25/07/2007 Nữ 11B5

25 10A5 Cao Thị Quỳnh Nhƣ 26/10/2007 Nữ 11B5

26 10A5 Nguyễn Quỳnh Nhƣ 30/11/2007 Nữ 11B5

27 10A5 Lƣu Kiều Oanh 10/12/2007 Nữ 11B5

28 10A5 Nguyễn Trọng Bá Phú 10/12/2007 Nam 11B5

29 10A5 Phạm Tấn Phúc 03/12/2007 Nam 11B5

30 10A5 Bùi Đức Minh Quân 23/11/2007 Nam 11B5

31 10A5 Đinh Lê Bảo Quỳnh 10/06/2007 Nữ 11B5

32 10A5 Trƣơng Thị Minh Sang 17/01/2007 Nữ 11B5

33 10A5 Nguyễn Phạm Công Sơn 24/07/2007 Nam 11B5

34 10A5 Nguyễn Trần Chánh Tâm 29/12/2007 Nam 11B5

35 10A5 Nguyễn Minh Tập 30/05/2007 Nam 11B5

36 10A5 Bùi Thị Minh Thƣ 07/08/2007 Nữ 11B5

37 10A5 Nguyễn Thị Thuỷ Tiên 28/07/2007 Nữ 11B5

38 10A5 Nguyễn Đức Toàn 31/10/2007 Nam 11B5

39 10A5 Nguyễn Ngô Đình Toàn 27/09/2007 Nam 11B5

40 10A5 Dƣơng Thuỳ Trang 31/03/2007 Nữ 11B5

41 10A5 Nguyễn Thị Ánh Trang 09/04/2007 Nữ 11B5

42 10A5 Huỳnh Anh Trí 04/05/2007 Nam 11B5

43 10A5 Đỗ Thị Ánh Trúc 10/07/2007 Nữ 11B5

44 10A5 Nguyễn Cao Xuân Tùng 11/05/2007 Nam 11B5

45 10A5 Đoàn Thị Cẩm Tú 02/01/2007 Nữ 11B5

46 10A5 Trần Nguyễn Tƣờng Vy 23/02/2007 Nữ 11B5

47 10A5 Võ Mai Hoa 11/08/2007 Nữ 11B5

48 10A11 Nguyễn Hoàng Minh 04/01/2007 Nam 11B5

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11B5  - GVCN: TRẦN THỊ HẠNH



TRƢỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP

TT Lớp cũ Họ và tên Ngày sinh Giới tính LỚP MỚI

1 10A6 Bùi Mỹ Anh 25/06/2007 Nữ 11B6

2 10A6 Trần Hiền Nhân Anh 30/10/2007 Nữ 11B6

3 10A6 Võ Quỳnh Châu 11/03/2007 Nữ 11B6

4 10A6 Nguyễn Thị Kiều Diễm 17/09/2007 Nữ 11B6

5 10A6 Trƣơng Hoàng Diệu 19/12/2007 Nữ 11B6

6 10A6 Lƣơng Thị Thuỳ Dung 30/11/2007 Nữ 11B6

7 10A6 Bạch Thị Mỹ Duyên 03/06/2007 Nữ 11B6

8 10A6 Hà Trƣơng Hữu Đức 21/01/2007 Nam 11B6

9 10A6 Phạm Thị Diễm Hằng 10/03/2007 Nữ 11B6

10 10A6 Trần Văn Hiếu 28/01/2007 Nam 11B6

11 10A6 Lê Quang Huy 04/02/2007 Nam 11B6

12 10A6 Huỳnh Thị Thanh Huyền 24/04/2007 Nữ 11B6

13 10A6 Trần Thị Thanh Hƣơng 31/07/2007 Nữ 11B6

14 10A6 Nguyễn Lý Khoa 15/02/2007 Nam 11B6

15 10A6 Nguyễn Trọng Khôi 26/07/2007 Nam 11B6

16 10A6 Võ Thị Mỹ Liên 29/07/2007 Nữ 11B6

17 10A6 Lê Quốc Long 28/09/2007 Nam 11B6

18 10A6 Vy Huỳnh Nhật Long 09/02/2007 Nam 11B6

19 10A6 Phạm Lý Phƣơng Ly 25/01/2007 Nữ 11B6

20 10A6 Võ Nguyễn Trúc Ly 30/06/2007 Nữ 11B6

21 10A6 Nguyễn Bùi Trà My 10/12/2007 Nữ 11B6

22 10A6 Lê Cao Nguyên 22/01/2007 Nam 11B6

23 10A6 Trƣơng Thị Quỳnh Nhi 31/07/2007 Nữ 11B6

24 10A6 Bùi Thị Quỳnh Nhƣ 02/04/2007 Nữ 11B6

25 10A6 Lê Thị Quỳnh Nhƣ 28/06/2007 Nữ 11B6

26 10A6 Nguyễn Thị Thanh Nữ 01/05/2007 Nữ 11B6

27 10A6 Trần Đức Phát 23/07/2007 Nam 11B6

28 10A6 Ngô Trần Thị Ái Phi 31/01/2007 Nữ 11B6

29 10A6 Nguyễn Trung Phong 07/05/2007 Nam 11B6

30 10A6 Đặng Hƣng Rin 30/01/2007 Nam 11B6

31 10A6 Nguyễn Vũ Thanh Thanh 11/10/2007 Nữ 11B6

32 10A6 Trần Thị Hồng Thanh 03/08/2007 Nữ 11B6

33 10A6 Trần Thị Thu Thảo 04/03/2007 Nữ 11B6

34 10A6 Nguyễn Phạm Quỳnh Thi 17/11/2007 Nữ 11B6

35 10A6 Lê Trần Thịnh 25/02/2007 Nam 11B6

36 10A6 Bùi Thị Cẩm Thuý 23/02/2007 Nữ 11B6

37 10A6 Trần Thị Minh Thƣ 10/04/2007 Nữ 11B6

38 10A6 Nguyễn Thị Thƣơng 16/11/2007 Nữ 11B6

39 10A6 Đỗ Mạnh Tiến 24/01/2007 Nam 11B6

40 10A6 Lý Nguyễn Hữu Tình 04/02/2007 Nam 11B6

41 10A6 Bùi Thị Diệu Trâm 01/03/2007 Nữ 11B6

42 10A6 Nguyễn Thị Trinh 07/11/2007 Nữ 11B6

43 10A6 Lê Quốc Trọng 02/11/2007 Nam 11B6

44 10A6 Nguyễn Hà Trọng 06/10/2007 Nam 11B6

45 10A6 Trần Thảo Vy 07/01/2007 Nữ 11B6

46 10A11 Nguyễn Huỳnh Minh Ánh 24/09/2007 Nữ 11B6

47 10A11 Nguyễn Châu Giang 03/11/2007 Nữ 11B6

48 10A11 Nguyễn Gia Hân 28/02/2007 Nam 11B6

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11B6  - GVCN: NGUYỄN XUÂN NINH



TRƢỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP

TT Lớp cũ Họ và tên Ngày sinh Giới tính LỚP MỚI

1 10A7 Lê Quỳnh Anh 25/08/2007 Nữ 11B7

2 10A7 Võ Trần Gia Bảo 26/05/2007 Nam 11B7

3 10A7 Nguyễn Cao Cƣờng 01/11/2007 Nam 11B7

4 10A7 Hồ Thị Mỹ Diệu 11/12/2006 Nữ 11B7

5 10A7 Huỳnh Duy Đan 24/09/2007 Nam 11B7

6 10A7 Phan Quỳnh Đan 22/12/2007 Nữ 11B7

7 10A7 Nguyễn Thành Đạt 27/04/2007 Nam 11B7

8 10A7 Phạm Hoài Hải 29/12/2007 Nam 11B7

9 10A7 Đỗ Thuý Hiền 25/03/2007 Nữ 11B7

10 10A7 Phạm Quốc Huy 05/01/2007 Nam 11B7

11 10A7 Nguyễn Quốc Hƣng 21/08/2007 Nam 11B7

12 10A7 Võ Thanh Hƣơng 04/01/2007 Nữ 11B7

13 10A7 Đặng Quang Hữu 03/07/2007 Nam 11B7

14 10A7 Nguyễn Quốc Bình Khoa 20/01/2007 Nam 11B7

15 10A7 Trƣơng Nguyễn Trúc Ly 05/10/2007 Nữ 11B7

16 10A7 Nguyễn Thị Xuân Mai 21/12/2007 Nữ 11B7

17 10A7 Đinh Thị Trà My 14/06/2007 Nữ 11B7

18 10A7 Nguyễn Tôn Li Na 13/06/2007 Nữ 11B7

19 10A7 Đặng Phƣơng Ngân 28/07/2007 Nữ 11B7

20 10A7 Phạm Lê Duy Ngân 02/06/2007 Nữ 11B7

21 10A7 Trần Khánh Ngân 26/10/2007 Nữ 11B7

22 10A7 Huỳnh Thị Yến Nhạn 24/10/2007 Nữ 11B7

23 10A7 Đoàn Nguyễn Yến Nhi 02/11/2007 Nữ 11B7

24 10A7 Lê Thị Tố Nhi 21/07/2007 Nữ 11B7

25 10A7 Trần Thị Yến Nhi 04/07/2007 Nữ 11B7

26 10A7 Phạm Thị Quỳnh Nhƣ 06/09/2007 Nữ 11B7

27 10A7 Phạm Nguyễn Khải Phong 02/06/2007 Nam 11B7

28 10A7 Nguyễn Thị Minh Phúc 07/04/2007 Nữ 11B7

29 10A7 Dƣơng Nguyễn Hoàng Phƣơng 12/11/2007 Nam 11B7

30 10A7 Nguyễn Lệ Quyên 29/03/2007 Nữ 11B7

31 10A7 Dƣơng Nguyên Phúc Quỳnh 12/07/2007 Nữ 11B7

32 10A7 Phạm Thị Nhƣ Quỳnh 14/02/2007 Nữ 11B7

33 10A7 Huỳnh Châu Dạ Thảo 20/06/2007 Nữ 11B7

34 10A7 Lê Vy Thảo 25/12/2007 Nữ 11B7

35 10A7 Hồ Trần Hà Tiên 08/10/2007 Nữ 11B7

36 10A7 Lại Đình Minh Tín 30/07/2007 Nam 11B7

37 10A7 Hà Nguyễn Huyền Trâm 25/10/2007 Nữ 11B7

38 10A7 Nguyễn Thị Bích Trâm 30/01/2007 Nữ 11B7

39 10A7 Nguyễn Minh Trí 29/04/2007 Nam 11B7

40 10A7 Nguyễn Thanh Tuyền 07/05/2007 Nữ 11B7

41 10A7 Nguyễn Kiều Ty 21/06/2007 Nữ 11B7

42 10A7 Huỳnh Lê Uyên 02/05/2007 Nữ 11B7

43 10A7 Nguyễn Đỗ Mỹ Uyên 01/10/2007 Nữ 11B7

44 10A7 Trƣơng Thị Tố Uyên 19/02/2007 Nữ 11B7

45 10A7 Nguyễn Lê Yến Vy 30/08/2007 Nữ 11B7

46 10A7 Trịnh Thị Quỳnh Vy 03/01/2007 Nữ 11B7

47 10A7 Nguyễn Viết Vỹ 05/11/2007 Nam 11B7

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11B7  - GVCN: NGÔ THỊ QUỲNH CHI



TRƢỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP

TT Lớp cũ Họ và tên Ngày sinh Giới tính LỚP MỚI

1 10A8 Phạm Thị Diệu 12/02/2007 Nữ 11B8

2 10A8 Thới Thị Ngọc Diệu 14/03/2007 Nữ 11B8

3 10A8 Phạm Ngọc Bảo Hân 25/11/2007 Nữ 11B8

4 10A8 Phan Thị Minh Hiền 09/06/2007 Nữ 11B8

5 10A8 Phạm Phƣơng Hiền 29/04/2007 Nữ 11B8

6 10A8 Phan Thị Hải Hiếu 15/06/2007 Nữ 11B8

7 10A8 Nguyễn Thị Út Hoa 31/07/2007 Nữ 11B8

8 10A8 Tôn Long Khang 22/03/2007 Nam 11B8

9 10A8 Trần Nam Khánh 08/04/2007 Nam 11B8

10 10A8 Võ Văn Khoa 24/06/2007 Nam 11B8

11 10A8 Lê Cao Khôi 05/09/2007 Nam 11B8

12 10A8 Lê Hoàng Khôi 21/10/2007 Nam 11B8

13 10A8 Nguyễn Anh Minh Khuê 15/10/2007 Nữ 11B8

14 10A8 Dƣơng Huỳnh Nhật Lâm 16/06/2007 Nam 11B8

15 10A8 Huỳnh Ngọc Diệu Linh 21/11/2007 Nữ 11B8

16 10A8 Nguyễn Thị Tuyết Minh 25/05/2007 Nữ 11B8

17 10A8 Phạm Trà My 03/04/2007 Nữ 11B8

18 10A8 Đỗ Thái Bảo Ngân 20/11/2007 Nữ 11B8

19 10A8 Đỗ Thị Thanh Ngân 12/10/2007 Nữ 11B8

20 10A8 Hồ Lê Hồng Nhạn 04/11/2007 Nữ 11B8

21 10A8 Huỳnh Trần Quỳnh Nhƣ 05/02/2007 Nữ 11B8

22 10A8 Đặng Trần Hữu Phƣớc 16/11/2007 Nam 11B8

23 10A8 Đỗ Minh Quân 10/01/2007 Nam 11B8

24 10A8 Lý Diễm Quỳnh 10/11/2007 Nữ 11B8

25 10A8 Đỗ Trịnh Minh Tâm 28/02/2007 Nữ 11B8

26 10A8 Lê Văn Thành 13/04/2007 Nam 11B8

27 10A8 Đỗ Gia Thuần 26/06/2007 Nam 11B8

28 10A8 Nguyễn Thị Hồng Thuỷ 10/11/2007 Nữ 11B8

29 10A8 Nguyễn Thị Anh Thƣ 11/10/2007 Nữ 11B8

30 10A8 Phạm Quỳnh Thƣơng 01/10/2007 Nữ 11B8

31 10A8 Nguyễn Lê Kiều Trang 17/06/2007 Nữ 11B8

32 10A8 Lê Hồ Bảo Trâm 26/10/2007 Nữ 11B8

33 10A8 Nguyễn Thị Bảo Trâm 18/07/2007 Nữ 11B8

34 10A8 Nguyễn Minh Trung 02/08/2007 Nam 11B8

35 10A8 Trƣơng Quang Tùng 30/10/2007 Nam 11B8

36 10A8 Đặng Trần Việt Tú 26/02/2007 Nam 11B8

37 10A8 Nguyễn Thị Thuý Vi 17/08/2007 Nữ 11B8

38 10A8 Vy Thanh Vĩ 13/07/2007 Nam 11B8

39 10A8 Đặng Lê Nguyên Vũ 11/10/2007 Nam 11B8

40 10A8 Nguyễn Đức Vũ 01/07/2007 Nam 11B8

41 10A8 Lƣu Nguyễn Thảo Vy 01/12/2007 Nữ 11B8

42 10A8 Trƣơng Nguyễn Kiều Vy 25/06/2007 Nữ 11B8

43 10A12 Huỳnh Nguyễn Thùy Ly 10/02/2007 Nữ 11B8

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11B8  - GVCN: LÊ THỊ THUÝ HỒNG



TRƢỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP

TT Lớp cũ Họ và tên Ngày sinh Giới tính LỚP MỚI

1 10A9 Bùi Nguyễn Trân Châu 28/07/2007 Nữ 11B9

2 10A9 Lê Thị Quỳnh Diệu 22/06/2007 Nữ 11B9

3 10A9 Hoàng Vũ Ngọc Hiệu 02/08/2007 Nam 11B9

4 10A9 Lê Văn Vũ Hoàng 19/06/2007 Nam 11B9

5 10A9 Phạm Đình Huệ 24/10/2007 Nam 11B9

6 10A9 Dƣơng Thái Gia Huy 30/11/2007 Nam 11B9

7 10A9 Đỗ Đình Huy 06/07/2007 Nam 11B9

8 10A9 Phan Thị Ngọc Huyền 23/05/2007 Nữ 11B9

9 10A9 Nguyễn Tuyết Minh Hƣơng 17/10/2007 Nữ 11B9

10 10A9 Nguyễn Thị Hồng Khánh 02/09/2007 Nữ 11B9

11 10A9 Phạm Hoàng Kiều 17/11/2007 Nữ 11B9

12 10A9 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 17/06/2007 Nữ 11B9

13 10A9 Châu Văn Thái Lộc 13/06/2007 Nam 11B9

14 10A9 Nguyễn Thị Nhật Ly 17/01/2007 Nữ 11B9

15 10A9 Nguyễn Thị Trà Mi 18/06/2006 Nữ 11B9

16 10A9 Đỗ Thị Huỳnh Nga 03/11/2007 Nữ 11B9

17 10A9 Nguyễn Nhật Anh Nhƣ 26/11/2007 Nữ 11B9

18 10A9 Nguyễn Quỳnh Nhƣ 08/10/2007 Nữ 11B9

19 10A9 Nguyễn Thị Hữu Sang 18/07/2007 Nữ 11B9

20 10A9 Nguyễn Quang Sáng 25/09/2007 Nam 11B9

21 10A9 Nguyễn Thị Thu Thảo 12/08/2007 Nữ 11B9

22 10A9 Bùi Thị Quỳnh Thi 14/09/2007 Nữ 11B9

23 10A9 Nguyễn Thị Thọ 02/08/2007 Nữ 11B9

24 10A9 Lê Thanh Tùng 08/03/2007 Nam 11B9

25 10A9 Nguyễn Cẩm Tú 10/11/2007 Nữ 11B9

26 10A9 Nguyễn Bùi Nhã Uyên 24/02/2007 Nữ 11B9

27 10A9 Võ Tôn Hà Vi 04/04/2007 Nữ 11B9

28 10A9 Huỳnh Lƣơng Tuấn Vũ 17/02/2007 Nam 11B9

29 10A9 Trần Thị Nhƣ Ý 29/05/2007 Nữ 11B9

30 10A9 Nguyễn Thị Minh Ngọc 10/09/2007 Nữ 11B9

31 10A12 Nguyễn Hoà Nhƣ 28/01/2007 Nữ 11B9

32 10A12 Phan Thị Nhƣ Quỳnh 22/12/2007 Nữ 11B9

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11B9  - GVCN: HỒ THỊ DUYÊN



TRƢỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP

TT Lớp cũ Họ và tên Ngày sinh Giới tính LỚP MỚI

1 10A10 Nguyễn Phạm Gia An 17/12/2007 Nam 11B10

2 10A10 Tôn Long Anh 02/07/2007 Nam 11B10

3 10A10 Lƣơng Hoàng Ân 11/07/2007 Nam 11B10

4 10A10 Huỳnh Gia Bảo 15/06/2007 Nam 11B10

5 10A10 Lê Ngọc Hoàng Châu 14/07/2007 Nữ 11B10

6 10A10 Ngô Thị Ngọc Diệp 16/04/2007 Nữ 11B10

7 10A10 Đỗ Thanh Đạt 31/03/2007 Nam 11B10

8 10A10 Lý Hồng Hải 05/10/2007 Nam 11B10

9 10A10 Lƣơng Lê Thuý Hằng 24/10/2007 Nữ 11B10

10 10A10 Võ Ngọc Hồng 15/09/2007 Nữ 11B10

11 10A10 Võ Quang Huy 30/07/2007 Nam 11B10

12 10A10 Huỳnh Công Hƣng 22/07/2007 Nam 11B10

13 10A10 Lê Văn Khánh 25/01/2007 Nam 11B10

14 10A10 Đào Đăng Khoa 26/08/2007 Nam 11B10

15 10A10 Huỳnh Ngọc Đăng Khoa 14/06/2007 Nam 11B10

16 10A10 Tôn Hoàng Khôi 14/03/2007 Nam 11B10

17 10A10 Trần Anh Khôi 26/04/2007 Nam 11B10

18 10A10 Trƣơng Công Kỳ 24/06/2007 Nam 11B10

19 10A10 Nguyễn Sơn Lâm 07/11/2007 Nam 11B10

20 10A10 Phạm Lê Hoàng Long 24/11/2007 Nam 11B10

21 10A10 Vƣơng Duy Lộc 24/05/2007 Nam 11B10

22 10A10 Phạm Mi Mi 04/05/2007 Nữ 11B10

23 10A10 Cao Huỳnh Thảo My 15/03/2007 Nữ 11B10

24 10A10 Nguyễn Thị Minh Na 29/06/2007 Nữ 11B10

25 10A10 Đặng Trung Nghĩa 07/08/2007 Nam 11B10

26 10A10 Thới Trần Nhƣ Nguyệt 01/11/2007 Nữ 11B10

27 10A10 Phạm Quảng Yến Nhi 12/04/2007 Nữ 11B10

28 10A10 Đỗ Thuỳ Anh Nhớ 26/02/2007 Nam 11B10

29 10A10 Nguyễn Hồng Phất 14/03/2007 Nam 11B10

30 10A10 Nguyễn Nhƣ Quỳnh 18/04/2007 Nữ 11B10

31 10A10 Trần Thị Xuân Quỳnh 27/07/2007 Nữ 11B10

32 10A10 Lê Việt Sơn 24/03/2007 Nam 11B10

33 10A10 Nguyễn Tấn Thành 06/07/2007 Nam 11B10

34 10A10 Phan Phạm Ngọc Thảo 11/05/2007 Nữ 11B10

35 10A10 Nguyễn Văn Phúc Thiên 05/05/2007 Nam 11B10

36 10A10 Châu Bùi Gia Thịnh 01/01/2007 Nam 11B10

37 10A10 Phan Võ Thƣơng Thƣơng 19/07/2007 Nữ 11B10

38 10A10 Huỳnh Văn Ngọc Tiến 18/12/2007 Nam 11B10

39 10A10 Mai Huyền Trang 09/08/2007 Nữ 11B10

40 10A10 Dƣơng Thị Mỹ Trâm 06/06/2007 Nữ 11B10

41 10A10 Phạm Thị Ngọc Trâm 04/02/2007 Nữ 11B10

42 10A10 Võ Nguyễn Khánh Trâm 15/07/2007 Nữ 11B10

43 10A10 Đỗ Văn Trƣờng 25/09/2007 Nam 11B10

44 10A10 Đỗ Trƣơng Tuệ 16/12/2007 Nam 11B10

45 10A10 Nguyễn Văn Tú 06/03/2007 Nam 11B10

46 10A10 Trần Thị Tƣờng Vy 10/03/2007 Nữ 11B10

47 10A10 Nguyễn Quỳnh Nhƣ Ý 20/04/2007 Nữ 11B10

48 10A13 Nguyễn Viết Cƣờng 21/02/2007 Nam 11B10

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11B10  - GVCN: NGUYỄN THỊ MỸ NỮ



TRƢỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP

TT Lớp cũ Họ và tên Ngày sinh Giới tính LỚP MỚI

1 10A11 Nguyễn Thị Kim Anh 01/01/2007 Nữ 11B11

2 10A11 Từ Hoài Bảo 07/04/2007 Nam 11B11

3 10A11 Phạm Thanh Bình 11/03/2007 Nam 11B11

4 10A11 Đào Huỳnh Minh Hạ 24/12/2007 Nữ 11B11

5 10A11 Lê Thị Hằng 26/02/2007 Nữ 11B11

6 10A11 Hứa Phi Khanh 04/10/2007 Nữ 11B11

7 10A11 Phạm Thị Ngọc Linh 14/10/2007 Nữ 11B11

8 10A11 Trần Thị Minh Ngọc 26/12/2007 Nữ 11B11

9 10A11 Hứa Thị Minh Nguyệt 25/06/2007 Nữ 11B11

10 10A11 Đinh Ngọc Uyên Nhi 16/10/2007 Nữ 11B11

11 10A11 Nguyễn Thị Hồng Nhung 20/10/2007 Nữ 11B11

12 10A11 Trần Thị Nhã Phƣơng 19/08/2007 Nữ 11B11

13 10A11 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh 25/05/2007 Nữ 11B11

14 10A11 Nguyễn Thuý Quỳnh 26/04/2007 Nữ 11B11

15 10A11 Phạm Thị Diễm Quỳnh 03/03/2007 Nữ 11B11

16 10A11 Nguyễn Thị Thanh Thanh 08/01/2007 Nữ 11B11

17 10A11 Nguyễn Đoàn Nhƣ Thảo 25/04/2007 Nữ 11B11

18 10A11 Nguyễn Thị Thanh Thảo 19/05/2007 Nữ 11B11

19 10A11 Trƣơng Thị Thuận 10/10/2007 Nữ 11B11

20 10A11 Trƣơng Thanh Thuý 08/04/2007 Nữ 11B11

21 10A11 Lý Huỳnh Anh Thƣ 20/02/2007 Nữ 11B11

22 10A11 Nguyễn Trần Ánh Thƣ 26/06/2007 Nữ 11B11

23 10A11 Phạm Ngọc Anh Thƣ 04/06/2007 Nữ 11B11

24 10A11 Nguyễn Trần Thuỷ Tiên 22/08/2007 Nữ 11B11

25 10A11 Dƣơng Yến Trang 28/12/2007 Nữ 11B11

26 10A11 Bùi Lê Bảo Trâm 26/08/2007 Nữ 11B11

27 10A11 Nguyễn Thị Hồng Trinh 23/02/2007 Nữ 11B11

28 10A11 Cao Hoàng Thanh Tuệ 10/01/2007 Nữ 11B11

29 10A11 Nguyễn Võ Châu Uyên 25/12/2007 Nữ 11B11

30 10A11 Cao Thị Nhƣ Vy 09/03/2007 Nữ 11B11

31 10A11 Nguyễn Thị Nhƣ Ý 14/06/2007 Nữ 11B11

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11B11  - GVCN: TRẦN THỊ TỐ NGA



TRƢỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP

TT Lớp cũ Họ và tên Ngày sinh Giới tính LỚP MỚI

1 10A12 Huỳnh Thị Ngọc Ánh 20/09/2007 Nữ 11B12

2 10A12 Trịnh Lê Ba 28/07/2007 Nữ 11B12

3 10A12 Nguyễn Thị Chinh 05/01/2007 Nữ 11B12

4 10A12 Đinh Mỹ Dung 23/04/2007 Nữ 11B12

5 10A12 Trần Phạm Bá Duy 02/11/2007 Nam 11B12

6 10A12 Hồ Thị Mỹ Duyên 27/05/2007 Nữ 11B12

7 10A12 Lê Thành Đạt 25/11/2007 Nam 11B12

8 10A12 Đỗ Thị Hoàn Hiệp 13/01/2007 Nữ 11B12

9 10A12 Trần Thu Hồng 20/08/2007 Nữ 11B12

10 10A12 Trần Cẩm Hƣờng 14/05/2007 Nữ 11B12

11 10A12 Nguyễn Phạm Merry 27/06/2007 Nữ 11B12

12 10A12 Đinh Võ Kiều My 03/10/2007 Nữ 11B12

13 10A12 Nguyễn Nữ Trà My 11/07/2007 Nữ 11B12

14 10A12 Lê Thị Thanh Nga 18/06/2007 Nữ 11B12

15 10A12 Nguyễn Hoàng Tuyết Ngân 02/05/2007 Nữ 11B12

16 10A12 Đỗ Nguyễn Bảo Ngọc 13/11/2007 Nữ 11B12

17 10A12 Trần Nguyễn Yến Nhi 02/06/2007 Nữ 11B12

18 10A12 Võ Đào Yến Nhi 06/07/2007 Nữ 11B12

19 10A12 Nguyễn Chí Anh Phƣơng 14/08/2007 Nữ 11B12

20 10A12 Lƣu Nguyệt Quỳnh 25/09/2007 Nữ 11B12

21 10A12 Phạm Vy Diệu Quỳnh 23/06/2007 Nữ 11B12

22 10A12 Lý Võ Thanh Thanh 21/01/2007 Nữ 11B12

23 10A12 Nguyễn Hoàng Thanh Thanh 26/10/2007 Nữ 11B12

24 10A12 Đỗ Nguyễn Cát Thảo 17/02/2007 Nữ 11B12

25 10A12 Nguyễn Ngọc Thắm 14/11/2007 Nữ 11B12

26 10A12 Bùi Minh Thƣ 17/07/2007 Nữ 11B12

27 10A12 Đặng Ánh Thƣ 25/07/2007 Nữ 11B12

28 10A12 Võ Ngọc Thuỷ Tiên 20/09/2007 Nữ 11B12

29 10A12 Nguyễn Thành Trung 22/10/2007 Nam 11B12

30 10A12 Võ Việt Trung 16/05/2007 Nam 11B12

31 10A12 Nguyễn Hữu Viễn 10/04/2007 Nam 11B12

32 10A12 Lê Lƣơng Trƣờng Vĩ 28/02/2007 Nam 11B12

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11B12  - GVCN: LÊ THANH SƠN



TRƢỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP

TT Lớp cũ Họ và tên Ngày sinh Giới tính LỚP MỚI

1 10A13 Nguyễn Mỹ Anh 13/01/2007 Nữ 11B13

2 10A13 Từ Phạm Hồng Anh 24/08/2007 Nữ 11B13

3 10A13 Đặng Lê Gia Bảo 22/07/2007 Nam 11B13

4 10A13 Lê Nguyễn Ngọc Bình 27/02/2007 Nữ 11B13

5 10A13 Võ Trần Bảo Châu 13/10/2007 Nữ 11B13

6 10A13 Nguyễn Huỳnh Phƣơng Diệp 19/02/2007 Nữ 11B13

7 10A13 Đỗ Huỳnh Hạnh Dung 19/09/2007 Nữ 11B13

8 10A13 Ngô Nguyễn Phƣơng Duyên 30/04/2007 Nữ 11B13

9 10A13 Huỳnh Tâm Đan 11/08/2007 Nữ 11B13

10 10A13 Đặng Thị Trà Giang 13/02/2007 Nữ 11B13

11 10A13 Đỗ Thị Quỳnh Giang 28/01/2007 Nữ 11B13

12 10A13 Trần Thị Tuyết Giang 01/04/2007 Nữ 11B13

13 10A13 Nguyễn Thị Kiều Hoa 21/06/2007 Nữ 11B13

14 10A13 Hồ Ngọc Khánh Linh 01/03/2007 Nữ 11B13

15 10A13 Nguyễn Tuệ Linh 11/11/2007 Nữ 11B13

16 10A13 Trần Khánh Linh 18/05/2007 Nữ 11B13

17 10A13 Nguyễn Thảo My 13/06/2007 Nữ 11B13

18 10A13 Nguyễn Song Thu Ngân 03/12/2007 Nữ 11B13

19 10A13 Nguyễn Thị Thanh Ngân 01/05/2007 Nữ 11B13

20 10A13 Nguyễn Đỗ Hiền Nhiên 11/11/2007 Nữ 11B13

21 10A13 Võ Thị Quỳnh Nhƣ 07/03/2007 Nữ 11B13

22 10A13 Hồ Đặng Anh Quân 10/04/2007 Nam 11B13

23 10A13 Vƣơng Thị Phƣơng Quyên 19/11/2007 Nữ 11B13

24 10A13 Lý Mỹ Tâm 14/08/2007 Nữ 11B13

25 10A13 Bạch Ngọc Thảo 11/12/2007 Nữ 11B13

26 10A13 Nguyễn Trần Anh Thi 17/04/2007 Nữ 11B13

27 10A13 Đinh Thị Nhật Thiện 26/01/2007 Nữ 11B13

28 10A13 Đào Thanh Thuận 05/02/2007 Nam 11B13

29 10A13 Lê Thị Nhƣ Thuận 17/04/2007 Nữ 11B13

30 10A13 Nguyễn Ngọc Phƣơng Thuỳ 24/06/2007 Nữ 11B13

31 10A13 Võ Thị Minh Thuỳ 13/09/2007 Nữ 11B13

32 10A13 Nguyễn Thị Anh Thƣ 13/03/2007 Nữ 11B13

33 10A13 Võ Thị Minh Thƣ 29/11/2007 Nữ 11B13

34 10A13 Lƣơng Vƣơng 08/09/2007 Nam 11B13

35 10A13 Võ Hùng Vỹ 02/06/2007 Nam 11B13

36 10A13 Phạm Thị Xuân Yên 19/10/2007 Nữ 11B13

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11B13  - GVCN: TRẦN THỊ MINH HIỀN



TRƢỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP

TT Lớp cũ Họ và tên Ngày sinh Giới tính LỚP MỚI

1 B1 ĐINH MỸ ANH 26/06/2006 Nữ 12C1

2 B1 TRẦN NGUYỄN QUỲNH CHÂU 04/09/2006 Nữ 12C1

3 B1 TRƢƠNG THỊ THÚY DIỄM 18/10/2006 Nữ 12C1

4 B1 NGUYỄN HOÀNG DUNG 15/02/2006 Nữ 12C1

5 B1 PHAN KHÁNH DUY 09/04/2006 Nam 12C1

6 B1 HÀ CHÍ DŨNG 17/07/2006 Nam 12C1

7 B1 PHAN TIẾN ĐẠT 25/05/2006 Nam 12C1

8 B1 ĐÕ TRỊNH NHẬT ĐỊNH 29/06/2006 Nam 12C1

9 B1 PHẠM NGUYỄN HOÀNG ĐỨC 19/01/2006 Nam 12C1

10 B1 TỪ TẤN HẠNH 06/02/2006 Nam 12C1

11 B1 PHẠM DƢƠNG THÚY HẰNG 14/02/2006 Nữ 12C1

12 B1 TRẦN NGUYỄN MINH HẰNG 01/01/2006 Nữ 12C1

13 B1 HUỲNH NGUYÊN DỊU HIỀN 03/06/2006 Nữ 12C1

14 B1 NGUYỄN ĐẮC HIẾU 29/07/2006 Nam 12C1

15 B1 NGUYỄN THỊ MINH HIẾU 25/02/2006 Nữ 12C1

17 B1 PHẠM THỊ HỒNG HOA 03/07/2006 Nữ 12C1

18 B1 VÕ THỊ KIỀU HOANH 18/01/2006 Nữ 12C1

19 B1 NGUYỄN ĐĂNG HUY HOÀNG 03/03/2006 Nam 12C1

20 B1 PHẠM GIA HOÀNG 18/09/2006 Nam 12C1

21 B1 TỪ THỊ BÍCH HÒA 22/01/2006 Nữ 12C1

22 B1 VÕ ĐỨC HUY 11/04/2006 Nam 12C1

23 B1 ĐỖ NGUYỄN PHƢƠNG HUYỀN 20/10/2006 Nữ 12C1

25 B1 ĐỖ DƢƠNG QUANG KHẢI 22/04/2006 Nam 12C1

26 B1 TRẦN THỊ MỸ LÀNH 26/01/2006 Nữ 12C1

27 B1 DƢƠNG HUỲNH NHẬT LỆ 08/02/2006 Nữ 12C1

28 B1 ĐẶNG NGỌC LỢI 17/08/2006 Nam 12C1

29 B1 LÊ PHƢƠNG NGÂN 12/11/2006 Nữ 12C1

30 B1 TRẦN THỊ XUÂN NHI 04/09/2006 Nữ 12C1

31 B1 ĐỖ DƢƠNG QUỲNH NHƢ 29/10/2006 Nữ 12C1

32 B1 NGUYỄN VĂN PHÚC 05/04/2006 Nam 12C1

33 B1 VÕ THỊ THÙY PHƢƠNG 02/12/2006 Nữ 12C1

34 B1 HỒ HUỲNH DIỄM QUỲNH 04/08/2006 Nữ 12C1

35 B1 NGUYỄN THỊ DIỄM QUỲNH 09/09/2006 Nữ 12C1

36 B1 NGUYỄN VÂN QUỲNH 05/12/2006 Nữ 12C1

37 B1 VÕ TIẾN THẠCH 27/05/2006 Nam 12C1

38 B1 NGUYỄN ĐOAN TRANG 12/01/2006 Nữ 12C1

39 B1 TỪ NGUYỄN MINH TRÚC 18/04/2006 Nữ 12C1

40 B1 ĐOÀN THANH TÙNG 24/06/2006 Nam 12C1

41 B1 LÊ HOÀNG ANH TÚ 19/08/2006 Nam 12C1

42 B1 TRẦN THỊ THANH TÚ 02/08/2006 Nữ 12C1

43 B1 TRẦN LÊ MINH VƢƠNG 30/11/2006 Nam 12C1

44 B1 LÊ QUỐC VỸ 19/12/2006 Nam 12C1

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 12C1  - GVCN: NGUYỄN THỊ PHƢƠNG HIỀN



TRƢỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP

TT Lớp cũ Họ và tên Ngày sinh Giới tính LỚP MỚI

1 B2 DƢƠNG QUỲNH ANH 10/12/2006 Nữ 12C2

2 B2 LÊ BẢO CHÂU 23/03/2006 Nữ 12C2

3 B2 TRẦN THÀNH DANH 05/04/2006 Nam 12C2

4 B2 DƢƠNG THÙY DUYÊN 12/10/2006 Nữ 12C2

5 B2 ĐỖ NỮ HỒNG DUYÊN 18/10/2006 Nữ 12C2

6 B2 TRƢƠNG VĂN ĐẠT 04/01/2006 Nam 12C2

7 B2 LÊ TÂM ĐOAN 09/11/2006 Nữ 12C2

8 B2 NGUYỄN MINH ĐỨC 04/04/2006 Nam 12C2

9 B2 PHẠM HUỲNH NGỌC HÀ 07/02/2006 Nữ 12C2

10 B2 VY QUỐC HÀ 01/01/2006 Nam 12C2

11 B2 LÊ NỮ MINH HIỀN 25/03/2006 Nữ 12C2

13 B2 NGUYỄN MAI TÙNG HIẾU 29/01/2006 Nam 12C2

14 B2 MAI THANH HUY 29/08/2006 Nam 12C2

17 B2 ĐỖ NGUYỄN ANH KHOA 24/10/2006 Nam 12C2

18 B2 NGÔ VIỆT KHÔI 30/11/2006 Nam 12C2

19 B2 NGUYỄN GIA KIỆT 04/07/2006 Nam 12C2

20 B2 TRẦN TRÚC LY 27/01/2006 Nữ 12C2

21 B2 NGUYỄN NGỌC YẾN MY 26/03/2006 Nữ 12C2

22 B2 NGUYỄN THỊ TRÀ NA 14/07/2006 Nữ 12C2

23 B2 BÙI VĂN NAM 26/03/2006 Nam 12C2

24 B2 HÀ PHƢỚC NGUYÊN 25/09/2006 Nam 12C2

25 B2 NGUYỄN THẢO NGUYÊN 13/11/2006 Nữ 12C2

26 B2 NGUYỄN HỒNG NHI 05/05/2006 Nữ 12C2

27 B2 BÙI THỊ NGUYỆT NHƢ 06/01/2006 Nữ 12C2

28 B2 ĐẶNG THỊ NHƢ QUỲNH 24/09/2006 Nữ 12C2

29 B2 LÝ THỊ THANH 01/08/2006 Nữ 12C2

30 B2 HÀ TẤN THÁI 16/08/2006 Nam 12C2

31 B2 TRƢƠNG THANH THẢO 31/07/2006 Nữ 12C2

32 B2 PHẠM THỊ HUYỀN THIỆN 09/01/2006 Nữ 12C2

33 B2 NGUYỄN MINH THƢ 02/01/2006 Nữ 12C2

34 B2 HỒ THIÊN TÍNH 16/02/2006 Nam 12C2

35 B2 TRẦN BẢO TRÂM 23/05/2006 Nữ 12C2

36 B2 VÕ THỊ KIỀU TRÂM 25/08/2006 Nữ 12C2

37 B2 NGUYỄN NỮ TUYẾT TRINH 11/06/2006 Nữ 12C2

38 B2 LÊ TRUNG TRÍ 19/07/2006 Nam 12C2

39 B2 TRẦN SƠN TÙNG 27/04/2006 Nam 12C2

40 B2 PHẠM VĂN VINH 03/11/2006 Nam 12C2

41 B2 HUỲNH THỊ NHẬT VY 24/07/2006 Nữ 12C2

42 B2 NGUYỄN THỊ PHƢƠNG VY 02/04/2006 Nữ 12C2

43 B9 NGUYỄN ĐỖ MỸ DUYÊN 12/10/2006 Nữ 12C2

44 B11 LÊ VĂN QUÂN 18/02/2006 Nam 12C2

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 12C2  - GVCN: NGUYỄN TRUNG SƠN



TRƢỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP

TT Lớp cũ Họ và tên Ngày sinh Giới tính LỚP MỚI

1 B3 ĐẶNG THỊ XUÂN AN 02/04/2006 Nữ 12C3

2 B3 TRẦN NGUYÊN BÁCH 24/04/2006 Nam 12C3

3 B3 UNG QUỐC BÌNH 01/08/2006 Nam 12C3

4 B3 NGUYỄN PHÚC BẢO CHÂU 25/08/2006 Nữ 12C3

5 B3 LÝ NGUYỄN CÔNG DI 05/05/2006 Nam 12C3

6 B3 PHẠM THỊ NGỌC DIỆU 01/01/2006 Nữ 12C3

7 B3 LỤC LONG TRÍ DŨNG 06/07/2006 Nam 12C3

8 B3 LÊ NGUYỄN THÀNH ĐẠT 09/03/2006 Nam 12C3

9 B3 BÙI THỊ CẨM GIANG 23/08/2006 Nữ 12C3

10 B3 LÊ THỊ TRÀ GIANG 16/09/2006 Nữ 12C3

11 B3 VÕ QUANG HẢI 25/06/2006 Nam 12C3

12 B3 PHẠM NGUYỄN GIA HÂN 18/10/2006 Nữ 12C3

13 B3 LÊ VĂN HIỀN 18/07/2006 Nam 12C3

14 B3 NGUYỄN KIM HUỆ 20/02/2006 Nữ 12C3

15 B3 NGUYỄN VŨ ĐỨC HUY 20/05/2006 Nam 12C3

16 B3 NGUYỄN HỮU KHANH 25/06/2006 Nam 12C3

17 B3 NGUYỄN NGỌC KHÁNH 27/01/2006 Nữ 12C3

18 B3 HỒ ANH KIỆT 19/11/2006 Nam 12C3

19 B3 HÀ QUỐC LINH 28/02/2006 Nam 12C3

20 B3 NGUYỄN THỊ PHƢƠNG LINH 15/07/2006 Nữ 12C3

21 B3 ĐIỀN HÒA MY 26/08/2006 Nữ 12C3

22 B3 ĐẶNG NGUYỄN HẢI NAM 25/03/2006 Nam 12C3

23 B3 HUỲNH THANH NGÂN 28/11/2006 Nữ 12C3

24 B3 VÕ LÊ KIM NGÂN 26/04/2006 Nữ 12C3

25 B3 NGUYỄN THÀNH NGUYÊN 24/07/2006 Nam 12C3

26 B3 NGUYỄN HUỲNH KHÁNH NHƢ 21/04/2006 Nữ 12C3

27 B3 NGUYỄN NHƢ THÙY 30/03/2006 Nữ 12C3

28 B3 BÙI THỊ MINH THƢ 18/10/2006 Nữ 12C3

29 B3 HUỲNH ANH THƢ 13/10/2006 Nữ 12C3

30 B3 NGUYỄN THỊ MINH THƢ 23/03/2006 Nữ 12C3

31 B3 LÊ HOÀI THƢƠNG 21/02/2006 Nam 12C3

32 B3 LÊ HUỲNH KIM TIẾN 06/10/2006 Nữ 12C3

33 B3 NGUYỄN LÝ MỸ TRÂM 24/10/2006 Nữ 12C3

34 B3 TRẦN QUANG TRI 04/09/2006 Nam 12C3

35 B3 LÝ TẤN TÚ 20/08/2006 Nam 12C3

36 B3 ĐINH ANH VĂN 07/10/2006 Nam 12C3

37 B3 DƢƠNG THỊ TƢỜNG VI 12/10/2006 Nữ 12C3

38 B3 ĐÀO ANH VINA 29/10/2006 Nữ 12C3

39 B11 ĐỖ THỊ KIỀU DIỄM 01/06/2006 Nữ 12C3

40 B13 LÊ NGỌC ÁNH 01/05/2006 Nữ 12C3

41 B13 NGUYỄN TRƢƠNG QUỐC BẢO 19/09/2006 Nam 12C3

42 B13 NGUYỄN LÊ BẢO CHÂU 11/12/2006 Nữ 12C3

43 B13 NGUYỄN ĐỖ QUỲNH DUYÊN 20/05/2006 Nữ 12C3

44 B13 PHẠM THÀNH ĐẠT 27/09/2006 Nam 12C3

45 B13 PHÙNG THỊ THẢO MY 15/10/2006 Nữ 12C3

46 B13 LÊ HUỲNH CHÍ THÀNH 17/04/2006 Nam 12C3

47 B3 NGUYỄN ĐẮC NHÂN 12C3

48 B13 NGUYỄN THIỆU THỊNH 08/08/2006 Nam 12C3

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 12C3  - GVCN: NGUYỄN THỊ LỆ HUYỀN



TRƢỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP

TT Lớp cũ Họ và tên Ngày sinh Giới tính LỚP MỚI

1 B4 LÝ THỊ ÁNH 20/10/2006 Nữ 12C4

2 B4 VÕ NGỌC ÁNH 11/08/2006 Nữ 12C4

3 B4 TRẦN QUANG DUẨN 16/12/2006 Nam 12C4

4 B4 PHẠM THÀNH ĐẠT 28/08/2006 Nam 12C4

5 B4 TRẦN HỮU ĐỒNG 22/05/2006 Nam 12C4

6 B4 TRƢƠNG ĐĂNG GIẢN 07/09/2006 Nam 12C4

7 B4 PHẠM THỊ THÚY HẰNG 29/08/2006 Nữ 12C4

8 B4 ĐỖ THỊ BÍCH HỒNG 21/01/2006 Nữ 12C4

9 B4 HUỲNH BÙI QUỐC HUY 06/06/2006 Nam 12C4

10 B4 PHẠM THỊ KIM HUYỀN 01/12/2006 Nữ 12C4

11 B4 THỚI ĐÌNH THỊ THANH LŨY 15/01/2006 Nữ 12C4

12 B4 NGUYỄN MINH LÝ 09/02/2006 Nữ 12C4

13 B4 PHẠM THỊ MỸ NGÂN 28/04/2006 Nữ 12C4

14 B4 NGUYỄN HỮU NHẬT 20/02/2006 Nam 12C4

15 B4 LƢƠNG TÂM NHƢ 31/12/2006 Nữ 12C4

16 B4 NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƢ 25/05/2006 Nữ 12C4

17 B4 TRƢƠNG HỒNG NHỰT 16/10/2006 Nữ 12C4

18 B4 NGUYỄN THỊ NHƢ PHỤNG 01/04/2006 Nữ 12C4

19 B4 BÙI KIM PHƢỢNG 05/09/2006 Nữ 12C4

20 B4 HUỲNH TRƢƠNG MINH QUANG 31/10/2006 Nam 12C4

21 B4 TRẦN VƢƠNG QUÂN 27/07/2006 Nam 12C4

22 B4 NGUYỄN THỊ THÀNH 20/06/2005 Nữ 12C4

23 B4 LÂM PHAN NHƢ THẢO 17/03/2006 Nữ 12C4

24 B4 TỪ THỊ THANH THẢO 16/01/2006 Nữ 12C4

25 B4 NGUYỄN TỐ THƠ 17/11/2006 Nữ 12C4

26 B4 PHẠM THỊ THU 05/05/2006 Nữ 12C4

27 B4 NGÔ VĂN TÌNH 15/05/2006 Nam 12C4

28 B4 TRẦN THANH TÙNG 14/02/2006 Nam 12C4

29 B4 NGUYỄN VĂN TƢỞNG 25/05/2006 Nam 12C4

30 B4 LÝ SĨ VĨ 22/01/2006 Nam 12C4

31 B4 TRẦN VĂN VŨ 20/04/2006 Nam 12C4

32 B4 NGUYỄN ĐỖ VY VY 20/08/2006 Nữ 12C4

33 B4 NGUYỄN THỊ TƢỜNG VY 04/04/2006 Nữ 12C4

34 B11 TRẦN TUẤN 03/07/2006 Nam 12C4

35 B13 VÕ THỊ HOA 25/06/2006 Nữ 12C4

36 B13 CHÂU GIA HUY 10/10/2006 Nam 12C4

37 B13 LÊ DƢƠNG MỸ HUYỀN 26/04/2006 Nữ 12C4

38 B13 LƢU ANH KIỆT 13/04/2006 Nam 12C4

39 B13 NGUYỄN TUẤN KIỆT 21/09/2006 Nam 12C4

40 B13 ĐỖ HUỲNH THẢO LINH 12/02/2006 Nữ 12C4

41 B13 LƢƠNG CẨM LY 02/02/2006 Nữ 12C4

42 B13 LÊ CAO NGUYÊN 10/05/2006 Nam 12C4

43 B13 LÊ THỊ YẾN NHI 10/08/2006 Nữ 12C4

44 B13 ĐINH THỊ THU NỮ 05/08/2006 Nữ 12C4

45 B13 PHẠM NHƢ THƢƠNG 16/07/2006 Nữ 12C4

46 B13 VÕ THỦY TRÀ 08/09/2006 Nữ 12C4

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 12C4  - GVCN: NGUYỄN THỊ SƢƠNG



TRƢỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP

TT Lớp cũ Họ và tên Ngày sinh Giới tính LỚP MỚI

1 B5 TRẦN VI ANH 08/09/2006 Nữ 12C5

2 B5 HUỲNH THỊ HỒNG ÂN 20/03/2006 Nữ 12C5

3 B5 NGUYỄN THỊ KIỀU CHI 05/09/2006 Nữ 12C5

4 B5 HUỲNH VĂN CHIẾN 06/02/2006 Nam 12C5

5 B5 LƢƠNG THỊ MỸ DUYÊN 03/06/2006 Nữ 12C5

6 B5 TRẦN TĂNG KIỀU DUYÊN 08/09/2006 Nữ 12C5

7 B5 HÀ HỮU ĐAN 24/08/2006 Nam 12C5

8 B5 BÙI HOÀNG GIA HÂN 31/12/2006 Nữ 12C5

9 B5 NGUYỄN NGỌC MAI HÂN 27/08/2006 Nữ 12C5

10 B5 VY HUỲNH NGỌC HÂN 11/02/2006 Nữ 12C5

11 B5 TRƢƠNG THỊ HẬU 01/05/2006 Nữ 12C5

12 B5 TRẦN QUỐC HUY 29/01/2006 Nam 12C5

13 B5 VÕ MINH KHÔI 24/12/2006 Nam 12C5

14 B5 BÙI THỊ KIM LAN 24/05/2006 Nữ 12C5

15 B5 ĐỖ THỊ HỒNG LINH 06/04/2006 Nữ 12C5

16 B5 ĐINH TRẦN A LONG 17/04/2006 Nam 12C5

17 B5 TRẦN QUANG MINH 14/01/2006 Nam 12C5

18 B5 NGUYỄN THỊ TRÀ MY 16/12/2006 Nữ 12C5

19 B5 DƢƠNG THÀNH NAM 10/12/2006 Nam 12C5

20 B5 TRẦN BẢO NGÂN 30/09/2006 Nữ 12C5

21 B5 ĐỖ THỊ HỒNG NGỌC 28/11/2006 Nữ 12C5

22 B5 NGÔ NGUYỄN NGUYÊN NGỌC 01/10/2006 Nữ 12C5

23 B5 NGUYỄN HỒNG NGỌC 21/07/2006 Nữ 12C5

24 B5 BÙI NGÔ NGỌC NHI 06/08/2006 Nữ 12C5

25 B5 NGUYỄN QUỲNH NHƢ 03/02/2006 Nữ 12C5

26 B5 ĐẶNG ANH QUỐC 03/06/2006 Nam 12C5

27 B5 KIỀU DŨNG QUYẾT 16/08/2006 Nam 12C5

28 B5 LÊ THỊ NHƢ QUỲNH 03/08/2006 Nữ 12C5

29 B5 NGUYỄN THỊ THANH 12/04/2006 Nữ 12C5

30 B5 NGUYỄN THỊ THANH THẢO 17/04/2006 Nữ 12C5

31 B5 BÙI HOÀNG THÔNG 09/12/2006 Nam 12C5

32 B5 ĐỖ THANH THUẬN 24/10/2006 Nam 12C5

33 B5 NGUYỄN HỒ ANH THƢ 27/06/2006 Nữ 12C5

34 B5 TRẦN NGUYỄN MINH THƢ 15/12/2006 Nữ 12C5

35 B5 LÝ KHÁNG TIÊN 07/03/2006 Nam 12C5

36 B5 NGUYỄN ĐỨC TÍN 15/08/2006 Nam 12C5

37 B5 TRẦN PHƢƠNG TRANG 01/08/2006 Nữ 12C5

38 B5 PHAN THỊ ÁNH TRINH 05/07/2006 Nữ 12C5

39 B5 LÊ ANH TÚ 19/05/2006 Nam 12C5

40 B5 BÙI TRUNG VIỆT 09/02/2006 Nam 12C5

41 B5 NGUYỄN THỊ HIỀN VY 31/03/2006 Nữ 12C5

42 B5 TRẦN THÚY TƢỜNG VY 09/11/2006 Nữ 12C5

43 B9 TỪ THỊ HÀ MY 24/12/2006 Nữ 12C5

44 B13 PHẠM NGỌC HIỀN HẬU 27/02/2006 Nam 12C5

45 B13 DƢƠNG BÌNH HÒA 30/01/2006 Nam 12C5

46 B13 LÊ VĂN TÍNH 21/09/2006 Nam 12C5

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 12C5  - GVCN: PHÙNG THỊ THU THUỶ



TRƢỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP

TT Lớp cũ Họ và tên Ngày sinh Giới tính LỚP MỚI

1 B6 LÝ THÀNH AN 10/02/2006 Nam 12C6

2 B6 VÕ NHƢ ÁNH 27/07/2006 Nữ 12C6

3 B6 NGUYỄN THANH BÌNH 11/04/2006 Nam 12C6

4 B6 NGUYỄN BẢO CHÂU 27/12/2006 Nữ 12C6

5 B6 NGUYỄN VĂN CƢỜNG 19/10/2006 Nam 12C6

6 B6 PHẠM NHẬT CƢỜNG 13/05/2006 Nam 12C6

7 B6 LÊ THỊ THÙY DANH 01/08/2006 Nữ 12C6

8 B6 NGUYỄN ĐẮC DUY 20/01/2006 Nam 12C6

9 B6 LÊ VĨNH PHƢỚC ĐẠT 06/09/2006 Nam 12C6

10 B6 NGUYỄN NHƢ HẠ 07/06/2006 Nữ 12C6

11 B6 NGUYỄN QUỐC HÒA 16/01/2006 Nam 12C6

12 B6 BÙI BÁ HƢNG 06/02/2006 Nam 12C6

13 B6 TRƢƠNG VĂN KHOA 24/05/2006 Nam 12C6

14 B6 TRẦN PHƢƠNG KIÊN 27/10/2006 Nam 12C6

15 B6 BÙI THỊ KHÁNH LINH 07/12/2006 Nữ 12C6

16 B6 NGUYỄN NGỌC KHÁNH LINH 26/07/2006 Nữ 12C6

17 B6 TRƢƠNG PHÚC LONG 26/12/2006 Nam 12C6

18 B6 NGUYỄN THỊ CẨM LY 19/06/2006 Nữ 12C6

19 B6 ĐỖ THỊ ANH NGA 30/07/2006 Nữ 12C6

20 B6 TÔN THỊ THÙY NGÂN 15/02/2006 Nữ 12C6

21 B6 KỶ THỊ MINH NGỌC 04/09/2006 Nữ 12C6

22 B6 NGUYỄN TRUNG NGUYÊN 10/07/2006 Nam 12C6

23 B6 TÔN THẾ NHÂN 02/01/2006 Nam 12C6

24 B6 NGUYỄN PHƢƠNG UYÊN NHI 04/01/2006 Nữ 12C6

25 B6 VÕ CAO QUỲNH NHƢ 11/12/2006 Nữ 12C6

26 B6 NGÔ THÀNH PHÁT 03/06/2006 Nam 12C6

27 B6 NGUYỄN DUY PHÚC 20/04/2006 Nam 12C6

28 B6 HUỲNH NGỌC MINH QUÂN 16/10/2006 Nam 12C6

29 B6 PHẠM THỊ DIỄM QUỲNH 27/03/2006 Nữ 12C6

30 B6 ĐỖ MINH SANG 16/10/2006 Nam 12C6

31 B6 TRẦN MINH TUẤN SƠN 02/11/2006 Nam 12C6

32 B6 CAO THỊ MINH TÂM 18/07/2006 Nữ 12C6

33 B6 ĐỖ TRỊNH THỊNH 12/06/2006 Nam 12C6

34 B6 TRẦN LÊ ANH THƢ 21/05/2006 Nữ 12C6

35 B6 TRƢƠNG THỊ MINH THƢ 03/11/2006 Nữ 12C6

36 B6 CAO SƠN TIÊN 28/12/2006 Nam 12C6

37 B6 ĐỖ VŨ TRƢỜNG 29/05/2006 Nam 12C6

38 B6 CAO THỊ LINH VY 17/02/2006 Nữ 12C6

39 B10 HUỲNH THỊ MỸ HUYỀN 02/02/2006 Nữ 12C6

40 B11 LÊ THỊ THÚY NGÂN 24/07/2006 Nữ 12C6

41 B11 DƢƠNG NỮ ĐOAN TRANG 25/07/2006 Nữ 12C6

42 B12 MAI TUYẾT NHI 19/12/2006 Nữ 12C6

43 B12 TÔN NỮ MINH THU 24/05/2006 Nữ 12C6

44 B13 ĐỖ HUỲNH TAM PHONG 06/02/2006 Nam 12C6

45 B13 NGUYỄN KIM THOA 11/04/2006 Nữ 12C6

46 B13 NGUYỄN VĂN THUẬN 21/10/2006 Nam 12C6

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 12C6  - GVCN: LÊ THỊ XUÂN VIÊN



TRƢỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP

TT Lớp cũ Họ và tên Ngày sinh Giới tính LỚP MỚI

1 B7 NGUYỄN THỊ HỒNG ANH 16/06/2006 Nữ 12C7

2 B7 LÊ PHẠM THANH BÌNH 25/11/2006 Nữ 12C7

3 B7 HUỲNH NGUYỄN KIỀU DIỄM 31/05/2006 Nữ 12C7

4 B7 VÕ THỊ THÙY DUNG 20/04/2006 Nữ 12C7

5 B7 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN 08/09/2006 Nữ 12C7

6 B7 PHẠM NGUYỄN NHẬT HẠ 30/01/2006 Nữ 12C7

7 B7 TRƢƠNG THỊ HẠNH 04/09/2006 Nữ 12C7

8 B7 TRƢƠNG THỊ HẰNG 04/09/2006 Nữ 12C7

9 B7 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 05/03/2006 Nữ 12C7

10 B7 VÕ THỊ KIM HOÀNG 11/10/2006 Nữ 12C7

11 B7 NGUYỄN NGỌC HÒA 16/02/2006 Nam 12C7

12 B7 PHẠM KHÁNH HƢNG 11/09/2006 Nam 12C7

13 B7 HUỲNH NGUYỄN MINH KHANG 25/05/2006 Nam 12C7

14 B7 TRẦN CÔNG KHÁNH 10/02/2006 Nam 12C7

15 B7 PHẠM THỊ LY 13/04/2006 Nữ 12C7

16 B7 NGUYỄN QUANG MINH 30/10/2006 Nam 12C7

17 B7 NGUYỄN CHÂU NHI 10/02/2006 Nữ 12C7

18 B7 TỪ YẾN NHI 10/04/2006 Nữ 12C7

19 B7 ĐINH THỊ KIM PHƢƠNG 27/06/2006 Nữ 12C7

20 B7 NGUYỄN MINH QUANG 06/02/2006 Nam 12C7

21 B7 NGUYỄN NỮ HỒNG QUYÊN 07/06/2006 Nữ 12C7

22 B7 CÔ DƢƠNG THANH SANG 26/05/2006 Nam 12C7

23 B7 ĐỖ NHẤT SINH 25/10/2006 Nam 12C7

24 B7 ĐỖ MINH THÀNH 10/06/2006 Nam 12C7

25 B7 TRƢƠNG QUANG THỊNH 22/02/2006 Nam 12C7

26 B7 ĐINH BÙI THANH THÙY 23/11/2006 Nữ 12C7

27 B7 TRẦN BÍCH TRÂM 07/12/2006 Nữ 12C7

28 B7 DIỆP TRƢƠNG CÔNG TRIỀU 22/05/2006 Nam 12C7

29 B7 HUỲNH TẤN TRÍ 28/11/2006 Nam 12C7

30 B7 TRẦN NGUYỄN ANH TUẤN 12/05/2006 Nam 12C7

31 B7 PHẠM THỊ TRẦN TUYỀN 12/09/2006 Nữ 12C7

32 B7 ĐỖ NGUYỄN MỸ UYÊN 12/07/2006 Nữ 12C7

33 B7 DƢƠNG ĐÌNH VƢƠNG 03/02/2006 Nam 12C7

34 B7 DƢƠNG QUỲNH VY 22/03/2006 Nữ 12C7

35 B12 NGUYỄN PHẠM THÀNH ĐẠT 25/02/2006 Nam 12C7

36 B13 TRẦN DƢƠNG ĐÌNH NGUYÊN 27/10/2006 Nam 12C7

37 B13 TRẦN THỊ THU THỜI 13/04/2006 Nữ 12C7

38 B13 VÕ THỊ NHƢ THUYÊN 01/01/2006 Nữ 12C7

39 B13 HUỲNH VĂN TIÊN 25/01/2006 Nam 12C7

40 B13 HUỲNH VĂN TIẾN 25/01/2006 Nam 12C7

41 B13 VÕ NGUYÊN TRAI 24/07/2006 Nam 12C7

42 B13 NGUYỄN THỊ BẢO TRÂM 20/06/2006 Nữ 12C7

43 B13 NGUYỄN THÙY TRÂM 19/03/2006 Nữ 12C7

44 B13 PHẠM VĂN TRUNG 12/03/2006 Nam 12C7

45 B1 NGUYỄN NHĨ KHANG 02/05/2006 Nam 12C7

46 BÙI THỊ NA NA 4/17/2004 Nữ 12C7

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 12C7  - GVCN: NGÔ THỊ NHỎ



TRƢỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP

TT Lớp cũ Họ và tên Ngày sinh Giới tính LỚP MỚI

1 B8 NGUYỄN THỊ CẨM ANH 29/10/2006 Nữ 12C8

2 B8 PHẠM LƢU GIA BẢO 08/11/2006 Nam 12C8

3 B8 VÕ PHAN KHÁNH CHI 28/03/2006 Nữ 12C8

4 B8 NGUYỄN THỊ KIỀU DIỄM 20/08/2006 Nữ 12C8

5 B8 TRẦN THỊ THÚY DIỄM 06/10/2006 Nữ 12C8

6 B8 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 09/12/2006 Nam 12C8

7 B8 HOÀNG MINH ĐỨC 02/10/2006 Nam 12C8

8 B8 BÙI MINH HẰNG 24/12/2005 Nữ 12C8

9 B8 ĐẶNG NGUYỄN GIA HÂN 09/07/2006 Nữ 12C8

10 B8 NGUYỄN TRƢƠNG VIỆT HOÀNG 19/01/2006 Nam 12C8

11 B8 CAO NHẤT HUY 30/08/2006 Nam 12C8

12 B8 TỪ NHƢ HUYỀN 27/07/2006 Nữ 12C8

13 B8 TRẦN ANH KIỆT 15/11/2006 Nam 12C8

14 B8 NGUYỄN THỊ MINH KIM 05/03/2006 Nữ 12C8

15 B8 HUỲNH TIẾN MINH 16/05/2006 Nam 12C8

16 B8 NGUYỄN THỊ THÚY NGA 12/05/2006 Nữ 12C8

17 B8 TRƢƠNG HỒNG NHÃ 28/02/2006 Nữ 12C8

18 B8 NGUYỄN THỊ THU NHẠN 07/12/2006 Nữ 12C8

19 B8 NGUYỄN HOÀNG NHÂN 25/05/2006 Nam 12C8

20 B8 ĐẶNG THỊ NHI 12/01/2006 Nữ 12C8

21 B8 NGUYỄN NHẬT YẾN NHI 20/01/2006 Nữ 12C8

22 B8 TRẦN THỊ NHIÊN 13/10/2006 Nữ 12C8

23 B8 PHẠM THỊNH PHÚ 22/11/2006 Nam 12C8

24 B8 TỪ THỊ MỸ QUYÊN 30/12/2006 Nữ 12C8

25 B8 NGUYỄN THÀNH SANG 05/02/2006 Nam 12C8

26 B8 BÙI VĂN TÂM 26/09/2005 Nam 12C8

27 B8 NGUYỄN THỊ MỸ TÂM 18/10/2006 Nữ 12C8

28 B8 NGÔ THỊ HƢƠNG THẢO 23/02/2006 Nữ 12C8

29 B8 NGÔ PHẠM MINH THI 27/01/2006 Nữ 12C8

30 B8 NGÔ HIẾU THIÊN 28/12/2006 Nam 12C8

31 B8 TRỊNH NGUYỄN PHÚC THỊNH 23/04/2006 Nữ 12C8

32 B8 HỒ THỊ MINH THƢ 08/05/2006 Nữ 12C8

33 B8 NGUYỄN HỒ ANH THƢ 18/09/2006 Nữ 12C8

34 B8 VÕ THỊ THANH THƢ 11/01/2006 Nữ 12C8

35 B8 NGUYỄN HUỲNH PHƢƠNG UYÊN 21/05/2006 Nữ 12C8

36 B8 TRƢƠNG THỊ VI 30/09/2006 Nữ 12C8

37 B8 NGUYỄN HÀ VỸ 12/07/2006 Nam 12C8

38 B12 BÙI THỊ MINH CHÂU 13/06/2006 Nữ 12C8

39 B12 ĐỖ THỊ KIM CHI 12/01/2006 Nữ 12C8

40 B12 NGUYỄN TRẦN NHẬT HẠ 24/10/2005 Nữ 12C8

41 B12 PHẠM VĂN HỮU 25/07/2006 Nam 12C8

42 B12 NGUYỄN ĐỖ THÙY TRANG 26/02/2006 Nữ 12C8

43 B13 NGUYỄN XUÂN TRƢỜNG 02/09/2006 Nam 12C8

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 12C8  - GVCN: NGUYỄN THỊ MẬN



TRƢỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP

TT Lớp cũ Họ và tên Ngày sinh Giới tính LỚP MỚI

1 B2 BẠCH LÊ AN HIẾU 25/02/2006 Nam 12C9

2 B9 BÙI THỊ KIỀU DUYÊN 02/01/2006 Nữ 12C9

3 B9 NGUYỄN VIỆC ĐẠI 24/07/2006 Nam 12C9

4 B9 ĐỖ THỊ MỸ HẠNH 03/07/2006 Nữ 12C9

5 B9 TRƢƠNG LÂM NGỌC HÂN 08/07/2006 Nữ 12C9

6 B9 HOÀNG VŨ MINH HIỀN 09/03/2006 Nữ 12C9

7 B9 NGUYỄN VŨ THANH HIẾU 21/03/2006 Nam 12C9

8 B9 NGUYỄN ĐỨC HOÀNG 22/04/2006 Nam 12C9

9 B9 VÕ TẤN HOÀNG 20/10/2006 Nam 12C9

10 B9 TRẦN ĐỖ THÀNH HUY 31/08/2006 Nam 12C9

11 B9 VŨ THANH HUYỀN 26/12/2006 Nữ 12C9

12 B9 BÙI THỊ MINH HƢƠNG 25/08/2006 Nữ 12C9

13 B9 TRẦN ANH KHOA 11/10/2006 Nam 12C9

14 B9 BÙI ANH KIỆT 20/08/2006 Nam 12C9

15 B9 TRẦN TẤN LỢI 04/10/2006 Nam 12C9

16 B9 NGUYỄN ĐOÀN GIA LUÂN 01/05/2006 Nam 12C9

17 B9 NGUYỄN ÁNH BAN MAI 29/10/2006 Nữ 12C9

18 B9 NGUYỄN THỊ THUYỀN MY 02/06/2006 Nữ 12C9

19 B9 TRẦN NỮ DIỆU MY 23/08/2006 Nữ 12C9

20 B9 TRẦN TÔN HOÀI NAM 17/09/2006 Nam 12C9

21 B9 LÊ VŨ HOÀNG NGÂN 30/08/2006 Nữ 12C9

22 B9 NGUYỄN THÙY KIM NGÂN 25/07/2006 Nữ 12C9

23 B9 LÝ THANH NHÀN 01/01/2006 Nam 12C9

24 B9 NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƢ 18/02/2006 Nữ 12C9

25 B9 BÙI ANH QUÂN 19/08/2006 Nam 12C9

26 B9 NGUYỄN THỊ DIỄM QUỲNH 07/05/2006 Nữ 12C9

27 B9 PHẠM THÚY QUỲNH 02/08/2006 Nữ 12C9

28 B9 VÕ NHƢ QUỲNH 03/05/2006 Nữ 12C9

29 B9 NGUYỄN THỊ KIỀU TIÊN 22/04/2006 Nữ 12C9

30 B9 BÙI QUỲNH TRANG 16/09/2006 Nữ 12C9

31 B9 ĐỖ LÊ HUỆ TRÂM 31/05/2006 Nữ 12C9

32 B9 TRẦN TIÊN TRI 28/01/2006 Nam 12C9

33 B9 TÔ MINH TRIỆU 27/02/2006 Nam 12C9

34 B9 NGUYỄN BÍCH TRINH 09/10/2006 Nữ 12C9

35 B9 PHẠM THẢO VY 24/12/2006 Nữ 12C9

36 B9 NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN 12/11/2006 Nữ 12C9

37 B10 BÙI QUỐC THẮNG 23/03/2006 Nam 12C9

38 B10 PHẠM THIÊN TÍN 10/02/2006 Nam 12C9

39 B11 TRƢƠNG QUANG DŨNG 06/11/2006 Nam 12C9

40 B12 NGUYỄN THỊ KIỀU HƢƠNG 03/05/2006 Nữ 12C9

41 B12 LÊ HOÀNG KHÁNH 13/06/2006 Nam 12C9

42 B12 NGUYỄN THANH NA NA 01/06/2006 Nữ 12C9

43 B12 BÙI THỊ HỒNG NGA 29/09/2006 Nữ 12C9

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 12C9  - GVCN: HÀ THỊ QUỲNH LIÊN



TRƢỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP

TT Lớp cũ Họ và tên Ngày sinh Giới tính LỚP MỚI

1 B10 HỒ THỊ KIM DUNG 11/11/2005 Nữ 12C10

2 B10 MAI HOÀNG QUỐC DUY 02/09/2006 Nam 12C10

3 B10 LÊ THỊ MỸ DUYÊN 23/06/2006 Nữ 12C10

4 B10 BÙI HẢI DƢƠNG 23/03/2006 Nam 12C10

5 B10 LÊ ĐỨC ANH DƢƠNG 25/08/2006 Nam 12C10

6 B10 NGUYỄN HOÀNG DƢƠNG 17/07/2006 Nam 12C10

7 B10 LÊ THỊ THANH HẰNG 23/07/2006 Nữ 12C10

8 B10 NGUYỄN PHƢƠNG HOA 30/08/2006 Nữ 12C10

9 B10 TẠ PHƢƠNG BẢO HÒA 30/10/2006 Nữ 12C10

10 B10 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 02/10/2006 Nữ 12C10

11 B10 NGUYỄN QUỲNH HƢƠNG 18/01/2006 Nữ 12C10

12 B10 LƢƠNG HUỲNH KIM LINH 24/10/2006 Nữ 12C10

13 B10 PHAN VĂN LƢU 05/04/2006 Nam 12C10

14 B10 NGUYỄN DIỄM TRÀ MY 15/09/2006 Nữ 12C10

15 B10 TRƢƠNG NGUYỄN QUỲNH NA 25/10/2006 Nữ 12C10

16 B10 TRẦN THỊ KHÁNH NGỌC 08/12/2006 Nữ 12C10

17 B10 NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT 25/11/2006 Nữ 12C10

18 B10 ĐỖ NGUYỄN QUỲNH NHƢ 30/03/2006 Nữ 12C10

19 B10 NGUYỄN PHẠM QUỲNH NHƢ 24/09/2006 Nữ 12C10

20 B10 NGUYỄN HỮU PHÁT 26/09/2006 Nam 12C10

21 B10 ĐOÀN ANH QUÂN 12/10/2006 Nam 12C10

22 B10 NGUYỄN LÊ NHƢ QUỲNH 23/06/2006 Nữ 12C10

23 B10 PHẠM LÊ SINH 25/03/2006 Nam 12C10

24 B10 ĐẶNG HỮU THÀNH 10/03/2006 Nam 12C10

25 B10 NGUYỄN THỤY ÁNH THI 01/08/2006 Nữ 12C10

26 B10 NGUYỄN THỊ THU THIỀU 06/07/2006 Nữ 12C10

27 B10 HUỲNH NGỌC BẢO THÚY 12/03/2006 Nữ 12C10

28 B10 TRẦN DIỄM THƢƠNG 25/05/2006 Nữ 12C10

29 B10 LÊ VĂN TOÀN 02/02/2006 Nam 12C10

30 B10 HUỲNH ĐỨC TRÍ 20/10/2006 Nam 12C10

31 B10 VÕ VĂN TRỌNG 05/03/2006 Nam 12C10

32 B10 NGUYỄN MINH TUYỀN 03/12/2006 Nữ 12C10

33 B10 LÊ THỊ ÁNH TUYẾT 24/12/2006 Nữ 12C10

34 B10 DƢƠNG THANH TÚ 17/12/2006 Nam 12C10

35 B10 VÕ HÀ DẠ UYÊN 19/03/2006 Nữ 12C10

36 B10 VÕ THỊ NHƢ Ý 13/11/2006 Nữ 12C10

37 B12 NGUYỄN NGUYÊN HẬU 19/04/2006 Nam 12C10

38 B12 LÝ NGỌC TƢỜNG 05/08/2006 Nam 12C10

39 B12 ĐỖ NGỌC VIỄN 23/05/2006 Nam 12C10

40 B12 TÔN LONG VIỆT 16/10/2006 Nam 12C10

41 B1 NGUYỄN HUY HIỆU 08/08/2006 Nam 12C10

42 B2 PHẠM GIA HUY 12/04/2006 Nam 12C10

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 12C10  - GVCN: TRẦN THỊ MINH VŨ



TRƢỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP

TT Lớp cũ Họ và tên Ngày sinh Giới tính LỚP MỚI

1 B11 ĐINH XUÂN BẢO 14/01/2006 Nam 12C11

2 B11 NGUYỄN THANH BÌNH 10/02/2006 Nam 12C11

3 B11 LÊ CÔNG 29/06/2006 Nam 12C11

4 B11 PHẠM THỊ MỸ DUYÊN 14/11/2006 Nữ 12C11

5 B11 NGUYỄN TRẦN QUANG ĐẠI 30/12/2006 Nam 12C11

6 B11 LÝ THÀNH ĐẠT 21/02/2006 Nam 12C11

7 B11 NGUYỄN HOÀNG HẢI 17/07/2006 Nam 12C11

8 B11 NGUYỄN TRẦN THU HIỀN 19/12/2006 Nữ 12C11

9 B11 NGUYỄN THỊ THANH HOA 11/10/2006 Nữ 12C11

10 B11 DƢƠNG THÁI NHẬT HOÀNG 18/10/2006 Nam 12C11

11 B11 BÙI HÀ ĐỨC KHANG 29/09/2006 Nam 12C11

12 B11 NGUYỄN MINH KHẢI 02/11/2005 Nam 12C11

13 B11 TRƢƠNG VIỆT KHOA 06/12/2006 Nam 12C11

14 B11 VÕ THỊ MỸ LINH 14/05/2006 Nữ 12C11

15 B11 BÙI TẤN LONG 09/03/2006 Nam 12C11

16 B11 NGUYỄN NGỌC DIỆU NA 07/03/2006 Nữ 12C11

17 B11 HUỲNH KIM NGÂN 26/11/2006 Nữ 12C11

18 B11 TRẦN NGUYỄN KIM NGUYÊN 28/10/2006 Nữ 12C11

19 B11 LẠI NGUYỄN TRƢỜNG PHÁT 08/06/2006 Nam 12C11

20 B11 NGUYỄN TẤN PHÁT 03/08/2006 Nam 12C11

21 B11 NGUYỄN THỊ THU PHƢƠNG 03/02/2006 Nữ 12C11

22 B11 TỪ PHẠM NGỌC THƢƠNG 18/08/2006 Nữ 12C11

23 B11 HỒ NỮ QUỲNH TRÂM 03/10/2006 Nữ 12C11

24 B11 BÙI CHÂU TUYÊN 05/10/2006 Nữ 12C11

25 B11 PHẠM NGUYỄN PHƢƠNG UYÊN 18/01/2006 Nữ 12C11

26 B12 NGUYỄN ĐỖ MINH CHINH 21/10/2006 Nữ 12C11

27 B12 NGUYỄN THỊ BÍCH DIỄM 06/06/2006 Nữ 12C11

28 B12 NGUYỄN THỊ KIỀU LỄ 06/09/2006 Nữ 12C11

29 B12 NGUYỄN PHÚC MẠNH 01/01/2006 Nam 12C11

30 B12 TRẦN QUANG MINH 02/12/2006 Nam 12C11

31 B12 CAO HỒNG NGỌC 10/12/2006 Nam 12C11

32 B12 BÙI TRUNG NGUYÊN 18/12/2005 Nam 12C11

33 B12 NGUYỄN THÀNH PHÚ 13/11/2006 Nam 12C11

34 B12 TÔN MINH QUÂN 29/08/2006 Nam 12C11

35 B12 LÊ VĂN TÀI 02/12/2006 Nam 12C11

36 B12 NGUYỄN THỊ MINH TÀI 19/02/2006 Nữ 12C11

37 B12 TẠ THỊ MINH THÀNH 17/01/2006 Nữ 12C11

38 B12 TRẦN TIẾN THÀNH 19/08/2006 Nam 12C11

39 B12 PHẠM HỮU THỊNH 12/10/2006 Nam 12C11

40 B12 TRẦN THỊ HIỀN THƢ 22/07/2006 Nữ 12C11

41 B12 HUỲNH ĐỖ ĐOAN TRINH 05/03/2006 Nữ 12C11

42 B12 ĐÀO THỊ MỸ UYÊN 16/05/2006 Nữ 12C11

43 B3 NGUYỄN HỒNG PHÚC 3/18/2005 Nam 12C11

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 12C11  - GVCN: VÕ THỊ PHƢƠNG THUỲ



TRƢỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP

TT Lớp cũ Họ và tên Ngày sinh Giới tính LỚP MỚI

1 B4 NGUYỄN THỊ NHƢ HIỀN 19/04/2006 Nữ 12C12

2 B7 NGUYỄN THỊ KIM CHI 14/05/2006 Nữ 12C12

3 B8 PHAN VĨ ĐÌNH 05/06/2006 Nữ 12C12

4 B8 NGUYỄN ĐẶNG XUÂN HIẾU 03/10/2006 Nữ 12C12

5 B8 LÊ THỊ LUYẾN 16/08/2006 Nữ 12C12

6 B8 NGUYỄN ĐẶNG TRÀ MY 13/12/2006 Nữ 12C12

7 B8 TRƢƠNG THỊ THANH NGÂN 02/10/2006 Nữ 12C12

8 B8 LÊ SÔNG THƢƠNG 25/09/2006 Nữ 12C12

9 B9 BÙI THỊ DIỆU HIỀN 23/06/2006 Nữ 12C12

10 B9 PHẠM PHÚC NHÂN 24/11/2006 Nam 12C12

11 B9 VÕ LÊ QUỲNH NHƢ 20/05/2006 Nữ 12C12

12 B9 NGÔ KIỀU OANH 23/06/2006 Nữ 12C12

13 B9 ĐẶNG BẢO TRÂN 12/08/2006 Nữ 12C12

14 B9 DƢƠNG THỊ HỒNG UYÊN 11/05/2006 Nữ 12C12

15 B10 NGUYỄN NGỌC BẢO HÂN 04/10/2006 Nữ 12C12

16 B10 NGUYỄN QUỲNH HÂN 28/07/2006 Nữ 12C12

17 B10 ĐẶNG NGỌC UYÊN NA 23/10/2006 Nữ 12C12

18 B11 DƢƠNG VŨ THẢO ANH 01/01/2006 Nữ 12C12

19 B11 THÂN VĂN BẢO 06/12/2006 Nam 12C12

20 B11 NGUYỄN MỸ DUYÊN 04/01/2006 Nữ 12C12

21 B11 NGUYỄN ĐÌNH KHÁNH ĐOAN 18/05/2006 Nữ 12C12

22 B11 NGÔ QUANG HUY 16/01/2006 Nam 12C12

23 B11 NGUYỄN PHẠM THẢO LINH 13/09/2006 Nữ 12C12

24 B11 LÊ NGUYỄN QUỲNH NGA 03/11/2006 Nữ 12C12

25 B11 BÙI QUANG NGUYÊN 19/03/2006 Nam 12C12

26 B11 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƢ 24/02/2006 Nữ 12C12

27 B11 TẠ THỊ NGỌC THI 28/08/2006 Nữ 12C12

28 B11 NGUYỄN VŨ THẢO UYÊN 22/10/2006 Nữ 12C12

29 B12 TRẦN NGỌC HUYỀN 10/11/2006 Nữ 12C12

30 B12 LÊ KHÁNH LINH 20/02/2006 Nữ 12C12

31 B12 TRẦN THỊ THANH NHÀN 23/09/2006 Nữ 12C12

32 B12 NGUYỄN THÀNH NHÂN 27/05/2006 Nam 12C12

33 B12 VŨ QUỲNH NHƢ 04/06/2006 Nữ 12C12

34 B12 NGUYỄN THỊ HỒNG QUYÊN 15/03/2006 Nữ 12C12

35 B12 LÊ THANH UYÊN THƢ 09/12/2006 Nữ 12C12

36 B12 NGUYỄN NGỌC BÍCH TRANG 19/05/2006 Nữ 12C12

37 B12 BÙI NGUYỄN QUỲNH TRÂM 18/12/2006 Nữ 12C12

38 B12 ĐỖ NGUYỄN KIỀU TRINH 19/10/2006 Nữ 12C12

39 B12 HUỲNH THỊ THÚY VY 26/03/2006 Nữ 12C12

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 12C12  - GVCN: ĐẶNG THỊ PHƢƠNG DUNG



TRƢỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP

TT Lớp cũ Họ và tên Ngày sinh Giới tính LỚP MỚI

1 B2 Từ Quang Huy 03/07/2006 Nam 12C13

2 B2 LÊ NỮ NHƢ Ý 17/06/2006 Nữ 12C13

3 B3 NGUYỄN THỊ THU LỆ 07/07/2006 Nữ 12C13

4 B3 THÁI NGỌC PHƢƠNG NHI 15/05/2006 Nữ 12C13

5 B3 LÊ NGỌC AN NHIÊN 03/06/2006 Nữ 12C13

6 B3 VĂN THỊ KIM THƢƠNG 08/10/2006 Nữ 12C13

7 B3 NGUYỄN TRÚC ANH THY 11/07/2006 Nữ 12C13

8 B3 TRẦN KHÁNH VY 02/09/2006 Nữ 12C13

9 B4 NGUYỄN KHÁNH HÀ 31/08/2006 Nữ 12C13

10 B4 BÙI THỊ THU HIỀN 27/06/2006 Nữ 12C13

11 B4 TRẦN NGỌC KHÁNH LY 06/08/2006 Nữ 12C13

12 B4 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 20/03/2006 Nữ 12C13

13 B4 NGUYỄN THỊ THU PHƢỢNG 27/08/2006 Nữ 12C13

14 B4 TRẦN LÝ PHƢƠNG THẢO 22/02/2006 Nữ 12C13

15 B4 ĐẶNG NGỌC CẨM VIÊN 02/09/2006 Nữ 12C13

16 B5 NGUYỄN NỮ HẰNG 20/05/2006 Nữ 12C13

17 B5 LÊ ĐẶNG MỸ LOAN 14/06/2006 Nữ 12C13

18 B6 NGÔ THỊ VÂN ANH 03/06/2006 Nữ 12C13

19 B6 ĐINH THỊ NHƢ THẢO 28/08/2006 Nữ 12C13

20 B6 PHAN THỊ THU THÙY 11/12/2006 Nữ 12C13

21 B6 TRẦN QUỐC TÚ 17/09/2006 Nam 12C13

22 B6 NGUYỄN TƢỜNG VY 30/09/2006 Nữ 12C13

23 B7 TRƢƠNG THỊ KIM ANH 10/09/2006 Nữ 12C13

24 B7 ĐÀO ĐỖ THỊ KHÁNH BĂNG 03/07/2006 Nữ 12C13

25 B7 TRƢƠNG THỊ NGỌC CHÂU 01/12/2006 Nữ 12C13

26 B7 BÙI THỊ NGỌC KHUÊ 23/11/2006 Nữ 12C13

27 B7 LÊ THANH NA 25/04/2006 Nữ 12C13

28 B7 TÔN LƢƠNG ÁNH QUYÊN 21/12/2006 Nữ 12C13

29 B7 TRỊNH THỊ MINH QUÝ 10/10/2006 Nữ 12C13

30 B7 PHẠM THỊ THÙY TRANG 16/10/2006 Nữ 12C13

31 B10 NGUYỄN PHÚC THỊNH 12/01/2006 Nam 12C13

32 B11 TRẦN LÊ THÀNH NHÂN 27/09/2006 Nam 12C13

33 B13 TRỊNH THỊ THẢO LY 25/01/2006 Nữ 12C13

34 B13 MAI THỊ DIỄM MY 22/03/2006 Nữ 12C13

35 B13 NGUYỄN QUỲNH NHI 17/07/2006 Nữ 12C13

36 B13 PHAN TRẦN XUÂN QUỲNH 16/01/2006 Nữ 12C13

37 B13 NGUYỄN TƢỜNG VI 07/01/2006 Nữ 12C13

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 12C13  - GVCN: PHAN THỊ KIM CHIÊU


